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Thuyết minh công nghệ hệ thống xử lý nước thải Trang 2 
 
 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Hiện nay, hầu hết nước thải sinh hoạt phát sinh tại các nhà máy xí nghiệp đều phải được 

thu gom và xử lý .Nếu không được xử lý triệt để, việc thải một lượng lớn chất thải hữu cơ, vô cơ 

ra môi trường sẽ tạo nguồn ô nhiễm và các dịch bệnh, ảnh hưởng tới toàn cộng đồng, gây những 

hậu quả nghiêm trọng cho môi trường, cần được giải quyết. 

 Với thành phần ô nhiễm là các tạp chất nhiễm bẩn có tính chất khác nhau, từ các loại chất 

không tan đến các chất ít tan và cả những hợp chất tan trong nước, việc xử lý nước thải nhằm 

loại bỏ các tạp chất đó, làm sạch nước và có thể đưa nước vào nguồn tiếp nhận hoặc đưa vào tái 

sử dụng. Việc lựa chọn phương pháp xử lý thích hợp t hường được căn cứ trên đặc điểm của các 

loại tạp chất có trong nước thải. Nguyên tắc lựa chọn công nghệ xử lý nước thải phụ thuộc vào: 

·         Thành phần và tính chất nước thải. 

·         Mức độ cần thiết xử lý nước thải. 

·         Lưu lượng và chế độ xả thải. 

·         Đặc điểm nguồn tiếp nhận. 

·         Điều kiện mặt bằng và địa hình khu vực dự kiến xây dựng trạm xử lý nước thải. 

·         Điều kiện địa chất thuỷ văn, khí hậu tại khu vực dự kiến xây dựng. 

·         Điều kiện cơ sở hạ tầng (cấp điện, cấp nước, mạng lưới giao thông). 

·         Điều kiện vận hành và quản lý hệ thông xử lý nước thải. 

·         Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt nói chung thường phụ thuộc vào số lượng người 

(tức phụ thuộc vào lưu lượng nước thải). 

          Các phương pháp chính thường được sử dụng trong các công trình xử lý nước thải sinh 

hoạt nhà máy là: phương pháp  sinh học. 

      Các thành phần ô nhiễm chính đặc trưng thường thấy ở nước sinh hoạt là  BOD, COD, Nitơ 

và Phốt pho, coliform. Một yếu tố gây ô nhiễm quan trọng trong nước thải đó là các loại mầm 

bệnh được l ây truyền bởi các vi sinh vật có trong phân.Vi sinh vật gây bệnh cho người bao gồm 

các nhóm chính là virus, vi khuẩn, nguyên sinh bào và giun sán.  
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NỘI DUNG PHẦN ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT 
Phần đề xuất kỹ thuật sẽ cung cấp các thông số đầu vào, các số liệu thiết kế kỹ thuật của hệ 
thống xử lý nước thải, các đặc t ính thiết bị công nghệ và hạng mục xây dựng, sơ đồ dây chuyền 
công nghệ.  
I. TỔNG QUAN VỀ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI 
Các biện pháp được trình bày bao gồm: 

· Điều hòa về lưu lượng và nồng độ nước thải. 
· Xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học. 
· Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa lý. 
· Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học. 

I.1 ĐIỀU HÒA LƯU LƯỢNG VÀ NỒNG ĐỘ NƯỚC THẢI. 
Đối với nước thải sinh hoạt, vấn đề điều hòa lưu lượng và nồng độ là đặc biệt cần thiết vì lý do 
sau đây: 

· Chế độ xả bất thường, gián đoạn, không ổn định trong ngày đêm, phụ thuộc rất lớn vào 
từng đơn hàng. 

· Việc điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải có ý nghĩa quan trọng đặc biệt  đối với quá 
trình xử lý sinh học.  

· Việc làm ổn định nồng độ và lưu lượng nước thải sẽ giúp cho giảm nhẹ kích thước công 
trình xử lý, đơn giản hóa công nghệ xử lý và tăng cao hiệu quả xử lý nước thải 

I.2 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ CƠ HỌC. 
Nước thải công nghiệp, cũng như nước thải sinh hoạt thường chứa các chất tan và không tan ở 
dạng hạt lơ lửng. Các tạp chất lơ lửng có thể ở dạng rắn và lỏng, chúng tạo với nước thành hệ 
huyền phù. 
Để tách rác và các hạt lơ lửng ra khỏi nước thải, thông thường người ta sử dụng các quá trình cơ 
học (gián đoạn hoặc liên tục): lọc qua song chắn hoặc lưới, lắng dưới tác dụng của lực trọng 
trường hoặc lực li tâm và lọc. Việc lựa chọn phương pháp xử lý tùy thuộc vào  các hạt, tính chất 
hóa lý, nồng độ hạt lơ lửng, lưu lượng nước thải và mức độ làm sạch cần thiết. 
Xử lý bằng phương pháp cơ học nhằm loại bỏ và tách các chất không hòa tan và các chất ở dạng 
keo ra khỏi nước thải. Những công trình xử lý cơ học bao gồm: 

· Song chắn rác (lưới  lược thô) vận hành thủ công. 
· Lưới chắn rác (lưới lược tinh) vận hành tự động.  
· Bể điều hòa.  
· Bể lắng. 

Phương pháp xử lý cơ học có thể loại bỏ được đến 60% các tạp chất không tan và giảm BOD đến 
20%.  
I.2.1 Lọc Qua Song Chắn hoặc Lưới Chắn 
Đây là bước xử lý sơ bộ.Mục đích của quá trình là khử tất cả các vật có t rong nước thải có thể 
gây ra sự cố trong quá trình vận hành hệ thống nước thải như làm tắc bơm, đường ống hoặc kênh 
dẫn. Đây là bước quan trọng đảm bảo an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho cả hệ thống. 
I.2.1.1 Song Chắn Rác  
Nước thải đưa tới công trình làm sạch trước hết phải qua song chắn rác. Tại song chắn rác, các 
tạp chất thô như rác, túi nylon, vỏ trái cây, giẻ, gỗ và các vật khác được giữ lại nhằm đảm bảo 
cho máy bơm và các công trình, thiết bị xử lý nước thải hoạt động ổn định. Đây là bước quan 
trọng nhằm đảm bảo độ an toàn cho toàn hệ thống xử lý nước thải.    
Dựa vào khoảng cách giữa các thanh chắn có thể chia song chắn rác thành các loại như: song 
chắn rác loại thô, khoảng cách giữa các thanh từ 60 – 100 mm và song chắn mịn có khoảng cách 
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giữa các thanh từ 10 – 25 mm. Song chắn rác được làm bằng kim loại, làm sạch bằng thủ công 
hoặc cơ giới và đặt nghiêng một góc 45 - 600. Vận tốc nước chảy qua thanh chắn rác được giới 
hạn trong khoảng từ 0,6 – 1 m/s. Vận tốc cực đại dao động trong khoảng 0,75 – 1 m/s nhằm 
tránh đẩy rác qua khe của song chắn rác và vận tốc nhỏ nhất  qua khe là 0,4 m/s nhằm tránh quá 
trình phân hủy các chất rắn. 
Song Chắn Thô  
Nước thải đưa đến công trình làm sạch trước hết phải qua song chắn rác.Song chắn có thể đặt cố 
định hoặc di động, cũng có thể là tổ hợp với máy nghiền rác.Thông dụng hơn cả là các song chắn 
cố định. Các song chắn được làm bằng kim loại đặt ở cửa vào của kênh dẫn. Thanh song chắn có 
thể có tiết diện tròn, vuông, hoặc hỗn hợp. 
Song Chắn Rác Mịn 
Để khử các chất lơ lửng có kích thước nhỏ thường sử dụng song chắn rác mịn có kích thước lỗ từ 
0,5 – 1 mm. 
I.3 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ HÓA LÝ. 
I.3.1 Quá Trình Hấp Phụ 
Phương pháp hấp phụ được dùng rộng rãi  để làm sạch triệt để nước thải khỏi các chất hữu cơ hòa 
tan sau khi xử lý sinh học cũng như xử lý cục bộ khi trong nước thải có chứa một hàm lượng rất 
nhỏ các chất đó. Những chất này không phân hủy bằng con đường sinh học và thường có độc 
tính cao. Nếu các chất cần khử bị hấp phụ tốt và khi chi phí riêng lượng chất  hấp phụ không lớn 
thì việc áp dụng phương pháp này là hợp lý hơn cả. 
 
 

 
 

Hình:  Lực phân tán London (đóng vai trò chính trong quá trình hấp phụ) 
 
Trong trường hợp tổng quát, quá trình hấp phụ gồm 3 giai đoạn: 

· Di chuyển các chất cần hấp phụ từ nước thải tới bề mặt hạt hấp phụ(vùng khuếch tán 
ngoài); 

· Thực hiện quá trình hấp phụ; 
· Di chuyển chất ô nhiễm vào bên trong hạt hấp phụ (vùng khuếch tán trong). 

Người ta thường dùng than hoạt tính, các chất tổng hợp hoặc một số chất thải của sản xuất như xỉ 
tro, xỉ, mạt sắt và các chất hấp phụ bằng khoáng sản như đất sét, silicagen…Để loại những chất ô 
nhiễm như: chất  hoạt động bề mặt, chất màu tổng hợp, dung môi clo hóa, dẫn xuất phenol và 
hydroxyl… 
Ứng dụng của quá trình hấp phụ 

· Tách các chất hữu cơ như phenol, alkylbenzen-sulphonic acid, thuốc nhuộm, các hợp 
chất thơm từ nước thải bằng than hoạt tính; 

· Có thể dùng than hoạt tính khử thủy ngân; 
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· Có thể dùng để tách các chất nhuộm khó phân hủy;  
· Ứng dụng còn hạn chế do chi phí cao. 

I.3.2 Quá Trình Trao Đổi Ion 
Phương pháp trao đổi ion được ứng dụng để làm sạch nước hoặc nước thải khỏi các kim loại như 
Zn, Cu, Cr, Ni, Pb, Hg, Cd, Mn… cũng như các hợp chất của asen, photpho, xyanua và chất 
phóng xạ. 
Phương pháp này cho phép thu hồi các chất và đạt được mức độ làm sạch cao. Vì vậy nó là một 
phương pháp được ứng dụng rộng rãi để tách muối trong xử lý nước và nước thải. 
Bản chất của quá trình trao đổi ion là một quá trình trong đó các ion trên bề mặt của chất rắn trao 
đổi với ion có cùng điện tích trong dung dịch khi tiếp xúc với nhau. Các chất này được gọi là các 
ionit (chất trao đổi ion), chúng  hoàn toàn không tan trong nước. 
Các chất trao đổi ion có khả năng trao đổi các ion dương từ dung dịch điện ly gọi là các cationit 
và chúng mang tính acid. Các chất có khả năng trao đổi với các ion âm gọi là các anionit và 
chúng mang tính kiềm.Nếu như các ionit nào đó trao đổi cả cation và anion thì người  ta gọi 
chúng là ionit lưỡng tính. 
Các chất trao đổi ion có thể là các chất vô cơ hoặc hữu cơ có nguồn gốc tự nhiên hay tổng hợp 
nhân tạo. 
Ứng dụng của quá trình trao đổi ion: 

· Làm mềm nước: ứng dụng quan trọng của quá trình trao đổi ion là làm mềm nước, trong 
đó các ion Ca2+ và Mg2+ được tách khỏi nước và thay thế vị t rí Na+ trong hạt nhựa. Đối 
với các quá trình làm mềm nước, thiết bị trao đổi ion axit mạnh với Na+ được sử dụng. 

· Khử khoáng: trong quá trình khử khoáng, tất cả các ion âm và các ion dương đều bị khử 
khỏi nước. Nước di chuyển qua hệ thống hai giai đoạn gồm bộ trao đổi cation axit mạnh 
ở dạng H+ nối t iếp với bộ trao đổi anion bazơ mạnh ở dạng OH -. 

· Khử ammonium (NH4
+): quá trình trao đổi ion có thể được dùng cô đặc NH4

+ có trong 
nước thải. Trong trường hợp này, phải sử dụng chất trao đổi chất có tính lựa chọn NH4

+ 
cao chẳng hạn như clinoptilolite. Sau khi tái sinh, dung dịch đậm đặc có thể được chế 
biến thành phân bón 

I.3.3 Quá Trình Keo Tụ – Tạo Bông 
Các hạt trong nước thiên nhiên thường đa dạng về chủng loại và kích thước, có thể bao gồm các 
hạt cát, sét, mùn, vi sinh vật, sản phẩm hữu cơ phân hủy… Kích thước hạt có thể dao động từ vài 
mm đến vài mm. Bằng các phương pháp xử lý cơ học (lý học) chỉ có thể loại bỏ được những hạt 
kích thước lớn hơn 10-4 mm. Với những hạt kích thước lớn hơn 10-4 mm, nếu dùng quá trình lắng 
tĩnh thì phải tốn thời gian rất dài và khó đạt hiệu quả xử lý cao, do đó cần phải áp dụng phương 
pháp xử lý hóa lý. 
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Hệ thống kết tủa hóa học kết hợp với bể lắng Lamella 
 
Mục đích quá trình keo tụ tạo bông  để tách các hạt cặn có kích thước 0,001mm <f< 1 mm, không 
thể tách loại bằng các quá t rình lý học thông thường như lắng, lọc hoặc tuyển nổi.  
Cơ chế của quá trình keo tụ tạo bông gồm: 

· Quá trình nén lớp điện tích kép, giảm thế điện động zeta nhờ ion trái dấu: khi bổ sung các 
ion t rái dấu vào nước thải với nồng độ cao, các ion sẽ chuyển dịch đến lớp khuyếch tán 
vào lớp điện tích kép và tăng điện tích trong lớp điện tích kép, giảm thế điện động zeta và 
giảm lực tĩnh điện.  

· Quá trình keo tụ do hấp phụ ion trái dấu trên bề mặt, trung hòa điện tích tạo ra điểm đẳng 
điện zeta bằng 0. Trong trường hợp này, quá trình hấp phụ chiếm ưu thế.  

· Cơ chế hấp phụ – tạo cầu nối: các polymer vô cơ hoặc hữu cơ có thể ion hóa, nhờ cấu 
trúc mạch dài chúng tạo ra cầu nối giữa các hạt keo qua các bước sau: 

1. Phân tán polymer; 
2. Vận chuyển polymer đến bề mặt hạt; 
3. Hấp phụ polymer lên bề mặt hạt; 
4. Liên kết giữa các hạt đã hấp phụ polymer với nhau hoặc với các hạt khác.  

I.3.4 Quá Trình Kết Tủa 
Quá trình kết tủa thường gặp trong xử lý nước là kết tủa carbonate canxi và hydroxit kim loại. Ví 
dụ ứng dụng quá trình kết tủa làm mềm nước theo phương pháp như sau: 

· Sử dụng vôi: Ca(OH)2  +  Ca(HCO3)  à 2CaCO3¯ +  2H2O 
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· Sử dụng carbonate natri: Na2CO3  +  CaCl2à 2NaCl   +  CaCO3¯ 

· Sử dụng sút: 2NaOH  +  Ca(HCO3)2à Na2CO3  +  CaCO3  +  H2O 

Kim loại chứa trong nước thải có thể tách loại đơn giản bằng cách tạo kết tủa kim loại dưới dạng 
hydroxit. Giá trị pH tối ưu để quá trình kết tủa xảy ra hiệu quả nhất của các kim loại khác nhau 
không trùng nhau. Do đó, cần xác định giá trị pH thích hợp đối với từng kim loại nước thải cụ 
thể cần xử lý. Bên cạnh đó, quá trình kết tủa còn được ứng dụng trong quá trình khử SO4

2-, F-, 
PO4

3-. 
I.3.5 Quá Trình Thẩm Thấu 
Các kỹ thuật như điện thẩm tích, thẩm thấu ngược, siêu lọc và các quá trình tương tự khác ngày 
càng đóng vai trò quan trọng trong xử lý nước thải . 
Màng được định nghĩa là lớp đóng vai trò ngăn cách giữa các pha khác nhau. Đó có thể là chất 
rắn, hoặc 1 gel (chất keo) trương nở do dung môi hoặc thậm chí cả một chất lỏng. Việc ứng dụng 
màng để tách các chất, phụ thuộc vào độ thấm của các hợp chất qua màng. 
Thẩm thấu ngược 
Thẩm thấu được định nghĩa là sự di chuyển tự phát của dung môi từ một dung dịch loãng vào 
một dung dịch đậm đặc qua màng bán thấm. 
Khi áp suất tăng lên áp suất thẩm thấu ở phía dung dịch của màng như hình 3.1 trên, thì có dòng 
dịch chuyển ngược, nghĩa là dung môi sẽ di chuyển từ dung dịch qua màng vào phía nước 
sạch.Đây là khái niệm cơ bản của thẩm thấu ngược. Vì vậy có thể định nghĩa thẩm thấu ngược là 
quá trình lọc dung dịch qua màng bán thấm dưới một áp suất cao hơn áp suất thẩm thấu. 

 
 
1.Nước sạch;  2.Màng;  3.Dung dịch 
P- Áp suất thẩm thấu;  P-Áp suất làm việc 
a.Thẩm thấu;  b.Cân bằng thẩm thấu;  c.Thẩm thấu ngượ 
Siêu lọc 
Cả siêu lọc và thẩm thấu ngược đều phụ thuộc vào áp suất, động lực của quá trình và đòi  hỏi 
màng cho phép một số cấu tử thấm qua và giữ lại một số cấu tử khác. 
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Thiết bị siêu lọc sử dụng màng membrane 
Sự khác biệt giữa hai quá trình là ở chỗ siêu lọc thường được sử dụng để tách dung dịch có khối 
lượng phân tử trên 500 và có áp suất thẩm thấu nhỏ (ví dụ các vi khuẩn, tinh bột, protein, đất 
sét…). Còn thẩm thấu ngược thường được sử dụng để khử các vật l iệu có khối lượng phân tử 
thấp và có áp suất thẩm thấu cao. 
I.4 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SINH HỌC 
Phương pháp sinh học được ứng dụng để xử lý các chất hữu cơ hòa tan có trong nước thải cũng 
như một số chất vô cơ như H2S, sunfit, ammonia, nitơ… dựa trên cơ sở hoạt động của vi sinh vật  
để phân hủy chất hữu cơ gây ô nhiễm. Vi sinh vật sử dụng chất hữu cơ và một số khoáng chất 
làm thức ăn để sinh trưởng và phát triển. Một cách tổng quát, phương pháp xử lý sinh học có thể 
chia làm 2 loại: 

· Phương pháp kỵ khí sử dụng nhóm vi sinh vật kỵ khí, hoạt động trong điều kiện không có 
oxy; 

· Phương pháp hiếu khí sử dụng nhóm vi sinh vật hiếu khí, hoạt động trong điều kiện cung 
cấp oxy liên tục. 

Quá trình phân hủy các chất hữu cơ nhờ vi sinh vật gọi là quá trình oxy hóa sinh hóa. Để thực 
hiện quá trình này, các chất hữu cơ hòa tan, cả chất keo và các chất phân tán nhỏ trong nước thải 
cần di chuyển vào bên trong tế bào vi sinh vật theo 3 giai đoạn chính như sau:  

· Chuyển các chất ô nhiễm từ pha lỏng tới bề mặt tế bào vi sinh vật; 
· Khuyếch tán từ bề mặt tế bào qua màng bán thấm  do sự chênh lệch nồng độ bên trong và 

bên ngoài tế bào; 
· Chuyển hóa các chất trong tế bào vi sinh vật, sản sinh năng lượng và tổng hợp tế bào 

mới. 
Tốc độ quá trình oxy hóa sinh hóa phụ thuộc vào nồng độ chất hữu cơ, hàm lượng các tạp chất 
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và mức độ ổn định của lưu lượng nước thải vào hệ thống xử lý. Ở mỗi điều kiện xử lý nhất định, 
các yếu tố chính ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng sinh hóa là chế độ thủy động, hàm lượng oxy 
trong nước thải, nhiệt độ, pH, dinh dưỡng và nguyên tố vi lượng. 
I.4.1 Quá Trình Sinh Học Hiếu Khí 
Quá trình xử lý sinh học hiếu khí nước thải gồm ba giai đoạn sau: 
 
- Oxy hóa các chất hữu cơ: 
 
CxHyOz  +  O2                       CO2  +  H2O  +  DH 
 
- Tổng hợp tế bào mới:  
 
CxHyOz  + NH3  + O2                       CO2  +  H2O  +  DH 
 
- Phân hủy nội bào:  
 
C5H7NO2  +  5O2                      5CO2  +  5 H2O   +  NH3±DH 
Các quá trình xử lý sinh học bằng phương pháp hiếu khí có thể xảy ra ở điều kiện tự nhiên hoặc 
nhân tạo.Trong các công trình xử lý nhân tạo, người ta tạo điều hiện tối ưu cho quá trình oxy hóa 
sinh hóa nên quá trình xử lý có tốc độ và hiệu suất cao hơn rất nhiều. Tùy theo trạng thái tồn tại 
của vi sinh vật, quá trình xử lý sinh học hiếu khí nhân tạo có thể chia thành: 

· Xử lý sinh học hiếu khí với vi sinh vật sinh trưởng dạng lơ lửng chủ yếu được sử dụng 
khử chất hữu cơ chứa carbon như quá trình bùn hoạt tính, hồ làm thoáng, bể phản ứng 
hoạt động gián đoạn, quá trình lên men phân hủy hiếu khí. Trong số những quá trình này, 
quá trình bùn hoạt tính là quá trình phổ biến nhất. 

· Xử lý sinh học hiếu khí với vi sinh vật  sinh trưởng dạng dính bám như quá trình bùn hoạt 
tính dính bám, bể lọc nhỏ giọt, bể lọc cao tải, đĩa sinh học, bể phản ứng nitrate hóa với 
màng cố định. 

Quá trình sinh học tăng trưởng lơ lửng 
Bể Bùn Hoạt Tính Với Vi Sinh Vật Sinh Trưởng Lơ Lửng  
Trong bể bùn hoạt tính hiếu khí với sinh vật sinh trưởng dạng lơ lửng, quá trình phân hủy xảy ra 
khi nước thải tiếp xúc với bùn trong điều kiện sục khí liên tục.Việc sục khí nhằm đảm bảo các 
yêu cầu cung cấp đủ lượng oxy một cách liên tục và duy trì bùn hoạt tính ở trạng t hái lơ lửng. 
Nồng độ oxy hòa tan trong nước ra khỏi bể lắng đợt 2 không được nhỏ hơn 2 mg/l. Tốc độ sử 
dụng oxy hòa tan trong bể bùn hoạt tính phụ thuộc vào: 
 

· Tỷ số giữa lượng thức ăn (CHC có trong nước thải)  lượng vi sinh vật: tỷ lệ F/M; 
· Nhiệt độ; 
· Tốc độ sinh trưởng và hoạt động sinh lý của vi sinh vật; 
· Nồng độ sản phẩm độc t ích tụ trong quá trình trao đổi chất; 
· Lượng các chất cấu tạo tế bào; 
· Hàm lượng oxy hòa tan. 

 
Để thiết kế và vận hành hệ thống bùn hoạt tính hiếu khí một cách hiệu quả cần phải hiểu rõ vai 
trò quan trọng của quần thể vi sinh vật. Các vi sinh vật này sẽ phân hủy các chất hữu cơ có trong 
nước thải và thu năng lượng để chuyển hóa thành tế bào mới, chỉ một phần chất hữu cơ bị oxy 
hóa hoàn toàn thành CO2, H2O, NO3

-,  SO4
2-, … Một cách tổng quát, vi sinh vật tồn tại trong hệ 

Enzyme 

Enzyme 

Enzyme 
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thống bùn hoạt tính bao gồm nhiều loại vi khuẩn khác nhau cùng tồn tại. 
Yêu cầu chung khi vận hành hệ thống bùn hoạt tính hiếu khí là nước thải được đưa vào hệ thống 
cần có hàm lượng SS không vượt quá 150 mg/l, hàm lượng sản phẩm dầu mỏ không quá 25mg/l, 
pH = 6,5 – 8,5, nhiệt độ 6oC< toC< 37oC.  
Bể hoạt Động Gián Đoạn (SBR)  
Bể hoạt động gián đoạn là hệ thống xử lý nước thải với bùn hoạt tính theo kiểu làm đầy và xả 
cạn. Quá trình xảy ra trong bể SBR tương tự như trong bể bùn hoạt tính hoạt động  liên tục chỉ 
có điều tất cả xảy ra trong cùng một  bể và được thực hiện lần lượt theo các bước: (1) – Làm đầy; 
(2) – Phản ứng; (3) – Lắng; (4) – Xả cặn;  (5) – Ngưng. 

Quá trình sinh học tăng trưởng dính bám 

Bể Bùn Hoạt Tính Với Vi Sinh Vật Sinh Trưởng Dạng Dính Bám: Nguyên lý hoạt động của bể 
này tương tự như trường hợp vi sinh vật sinh trưởng dạng lơ lửng chỉ khác là vi sinh vật phát 
triển dính bám trên vật liệu tiếp xúc đặt trong bể. 

Bể Lọc Sinh Học Nhỏ Giọt: Bể lọc sinh học là một thiết bị phản ứng sinh học trong đó các vi sinh 
vật sinh trưởng cố định trên lớp vật liệu lọc. Bể lọc hiện đại bao gồm một lớp vật liệu dễ thấm 
nước với vi sinh vật dính kết trên đó. Nước thải đi qua lớp vật liệu này sẽ thấm hoặc nhỏ giọt 
trên đó.Vật liệu lọc thường là đá dăm hoặc hoặc khối vật liệu lọc có hình thù khác nhau. Nếu vật 
liệu lọc là đá hoặc sỏi  thì kích thước hạt dao động trong khoảng 0,5 -2,5 m, trung bình là 1,8 m. 
Bể lọc với vật liệu là đá dăm thường có dạng tròn. Nước thải được phân phối trên lớp vật liệu lọc 
nhờ bộ phận phân phối. Bể lọc với vật liệu lọc là chất dẻo có thể có dạng tròn, vuông, hoặc nhiều 
dạng khác với chiều cao biến đổi từ 4 – 12 m. Ba loại vật liệu bằng chất dẻo thường dùng là (1) 
vật liệu với dòng chảy thẳng đứng, (2) Vật liệu với dòng chảy ngang, (3) vật liệu đa dạng. 

Chất hữu cơ sẽ bị phân hủy bởi quần thể vi sinh vật dính kết trên lớp vật liệu lọc. Các chất hữu 
cơ có trong nước thải sẽ bị hấp phụ vào màng vi sinh vật dày 0,1 – 0,2 mm và bị phân hủy bởi vi 
sinh vật hiếu khí. Khi vi sinh vật sinh trưởng và phát triển, bề dày lớp màng tăng lên, do đó, oxy 
đã bị tiêu thụ trước khi khuếch tán hết chiều dày lớp màng sinh vật. Như vậy, môi trường kị khí 
được hình thành ngay sát bề mặt vật  liệu lọc. 

Khi chiều dày lớp màng tăng lên, quá trình đồng hóa chất hữu cơ xảy ra trước khi chúng tiếp xúc 
với vi sinh vật gần bề mặt vật liệu lọc. Kết quả là vi sinh vật ở đây bị phân hủy nội bào, không 
còn khả năng dính bám lên bề mặt vật liệu lọc và bị rửa trôi. 

Đĩa Sinh Học: gồm hàng loạt đĩa tròn, phẳng, bằng polystyrene hoặc polyvinylclorua (PVC) lắp 
trên một trục. Các đĩa được đặt ngập trong nước một phần và quay chậm. Trong quá trình vận 
hành, vi sinh vật sinh trưởng, phát triển trên bề mặt đĩa hình thành một lớp màng mỏng bên trên 
bề mặt đĩa. Khi đĩa quanh, lớp màng sinh học sẽ tiếp xúc với chất hữu cơ trong nước thải và với 
khí quyển để hấp thụ oxy. Đĩa quay sẽ ảnh hưởng đến sự vận chuyển oxy và đảm bảo cho vi sinh 
vật tồn tại trong điều kiện hiếu khí.  
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Bể lọc sinh học trickling filter 

Quá trình sinh học kỵ khí 

Quá trình phân hủy kỵ khí  các chất hữu cơ là quá trình sinh hóa phức tạp tạo ra hàng trăm sản 
phẩm trung gian và phản ứng trung gian. Tuy nhiên, phương trình phản ứng sinh hóa trong điều 
kiện kị khí có thể biểu diễn đơn giản như sau: 

Chất hữu cơ                                   CH4  +  CO2  + H2   +  NH3  + H2S  +  tế bào mới 

Một cách tổng quát, quá trình phân hủy kỵ khí  xảy ra theo 4 giai đoạn:  

- Giai đoạn 1: Thủy phân, cắt mạch các hợp chất cao phân tử; 

- Giai đoạn 2:  Acid hóa; 

- Giai đoạn 3:  Acetate hóa; 

- Giai đoạn 4:  Methane hóa. 

Các chất thải hữu cơ chứa nhiều chất hữu cơ cao phân tử như protein, chất béo, carbohydrates, 
celluloses, lignin,… trong giai đoạn thủy phân, sẽ được cắt mạch tạo thành những phân tử đơn 
giản hơn, dễ phân hủy hơn. Các phản ứng thủy phân sẽ chuyển hóa protein thành amino acids, 
carbohydrates thành đường đơn, và chất béo thành các acid béo. Trong giai đoạn acid hóa, các 
chất hữu cơ đơn giản lại được tiếp tục chuyển hóa thành acetic acid, H2 và CO2. Các acid béo dễ 
bay hơi chủ yếu là acetic acid, propionic acid và lactic acid. Bên cạnh đó, CO2 và H2O, 
methanol, các rượu đơn giản khác cũng được hình thành trong quá trình cắt mạch 
carbohydrates.Vi sinh vật chuyển hóa methane chỉ có thể phân hủy một số loại cơ chất nhất định 
như CO2 + H2, formate, acetate, methanol, methylamines và CO. Các phương trình phản ứng xảy 

Vi sinh vật 
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ra như sau: 

4H2  +  CO2à CH4   +  2H2O 

4HCOOH  àCH4  + CO2  + 2H2O 

CH3COOH  àCH4  +  CO2 

4CH3OH  à3CH4  +  CO2  +  2H2O 

4(CH3)3N  +  H2O  à 9CH4  +  3CO2  +  6H2O  +  4NH3 
 
Tùy theo trạng thái của bùn, có thể chia quá t rình xử lý kỵ khí thành: 

· Quá trình xử lý kỵ khí với vi sinh vật sinh trưởng dạng lơ lửng như quá trình tiếp xúc kỵ 
khí, quá trình xử lý bùn kỵ khí với dòng nước đi từ dưới lên (UASB). 

· Quá trình xử lý kỵ khí với vi sinh vật sinh trưởng dạng dính bám như quá trình lọc kỵ 
khí. 

 
 
Quá trình tiếp xúc kỵ khí 
Một số loại nước thải có hàm lượng chất hữu cơ cao có thể xử lý rất hiệu quả bằng quá trình tiếp 
xúc kỵ khí.Quá trình phân hủy xảy ra trong bể kín với bùn tuần hoàn.Hỗn hợp bùn và nước thải 
trong bể được khuấy trộn hoàn toàn. Sau khi phân hủy, hỗn hợp được đưa sang bể lắng hoặc bể 
tuyển nổi để tách riêng bùn và nước. Bùn được tuần hoàn trở lại bể kị khí. Lượng bùn dư thải bỏ 
thường rất ít do tốc độ sinh trưởng của vi sinh vật khá chậm  
Quá trình lọc kỵ khí 
Bể lọc kỵ khí là một cột chứa vật liệu tiếp xúc để xử lý chất hữu cơ chứa carbon trong nước thải. 
Nước thải được dẫn vào cột từ dưới lên, tiếp xúc với lớp vật liệu trên đó có vi sinh vật kỵ khí 
sinh trưởng và phát triển. Vì vi sinh vật được giữ trên bề mật vật liệu tiếp xúc và không bị rữa 
trôi theo nước sau xử lý nên thời gian lưu của tế bào vi sinh vật (thời gian lưu bùn) rất cao 
(khoảng 100 ngày). 
Quá Trình Sinh Học Trong Tự Nhiên (Hồ Sinh Vật) 
Tùy theo nồng độ oxy hòa tan có trong hồ, hệ thống hồ sinh vật  được phân loại thành (1) Hồ hiếu 

Acid 

Hữu cơ 

52% 

Quá trình  

methane hóa 

Quá trình thủy phân 

Acetic  acid 

CH4 

H2 

 

  

4% 
28% 

72% 

20% 

76% 

24% 

Quá tr ình acetate  

hóa và khử hydro  
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khí, (2) Hồ hiếu khí tùy tiện, và (3) Hồ kị khí. 
Các hệ thống xử lý hiếu khí 
Hồ sinh vật hiếu khí đơn giản nhất là các hố bằng đất dùng để xử lý nước thải bằng các quá trình 
tự nhiên dưới tác dụng của cả vi sinh vật  và tảo. Hồ hiếu khí chứa vi sinh vật và tảo ở dạng lơ 
lửng, và điều kiện hiếu khí chiếm ưu thế suốt độ sâu hồ. Có hai loại hồ hiếu khí cơ bản: (1) Hồ 
nuôi tảo nhằm tạo điều kiện để tảo phát triển mạnh nhất có độ sâu từ 150 – 450 mm; (2) Hồ hiếu 
khí nhằm đạt được lượng oxy hòa tan trong hồ lớn nhất, có độ sâu £ 1,5 m. 
 
Trong bể quang hợp hiếu khí, oxy được cung cấp bằng quá trình khuếch tán khí bề mặt tự nhiên 
và quá trình quang hợp của tảo. Ngoại trừ tảo, quần thể vi sinh vật tồn tại trong hồ tương tự như 
quần thể vi sinh vật trong hệ thống bùn hoạt tính hiếu khí. Vi sinh vật sử dụng oxy sinh ra từ quá 
trình quang hợp của tảo để phân hủy hiếu khí các chất hữu cơ. Các chất dinh dưỡng và CO 2 thải 
ra từ quá trình phân hủy này lại là nguồn thức ăn cho tảo. Mối quan hệ cộng sinh giữa tảo và vi 
sinh vật trong hồ hiếu khí được trình bày trong Hình 2.3 
 

 
 
Các hệ thống này phụ thuộc chủ yếu vào khả năng cung cấp oxy cho hoạt động của các vi sinh 
vật hiếu khí. Đối với các hệ thống sử dụng biện pháp cung cấp khí tự nhiên như ao, hồ ... do có 
tải  trọng xử lý rất thấp cho nên cần có mặt bằng rất rộng. Trong khi các hệ thống dùng thiết bị 
cấp khí cưỡng bức có tải trọng xử lý cao hơn. 
I.4.2 Ao oxy hóa và ao tùy tiện 
Hồ ổn định chất lượng nước thải trong đó tồn tại cả 3 loại vi sinh vật hiếu khí, kỵ khí, và hiếu khí 
tùy tiện được gọi là hồ hiếu khí tùy tiện.  
Trong hồ hiếu khí tùy tiện tồn tại 3 vùng: (1) Vùng bề mặt nơi tảo và vi sinh vật tồn tại trong mối 
quan hệ cộng sinh như trình bày trên; (2) Vùng đáy kỵ khí, ở đó chất rắn tích lũy được phân hủy 
dưới tác dụng của vi sinh vật kỵ khí; và (3) Vùng trung gian, một phần hiếu khí và một phần kỵ 
khí, ở đó chất hữu cơ được phân hủy dưới tác dụng của vi sinh vật hiếu khí tùy tiện. Sơ đồ hiếu 
khí tùy tiện được trình bày trong hình 2.4 
Độ sâu của hồ hiếu khí tùy tiện giới hạn trong khoảng 1,2 – 2,4 m (từ 4 -8 ft) và thời gian lưu 
nước có thể trong khoảng từ 5 – 30 ngày. 
Được phát triển từ nguyên tắc làm sạch tự nhiên.Hoạt động của ao thường mang tính tùy tiện, 
phần trên hoạt động như ao oxy hóa trong khi phần dưới hoạt động như ao kỵ khí.Các ao này 
thường gây ra vấn đề về mùi. 
 

Tảo 

CO2, NH3,  

PO 3-, H O 

Vi Sinh 

Vật 

O2 

Năng lượng  

Mặt trời 

Tế bào mới Chất hữu cơ 

Tảo mới 
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I.4.3 Ao sục khí 
Là hệ thống ao được lắp các thiết bị khuấy trộn bề mặt để cấp khí và khuấy trộn.Ưu điểm của ao 
sục khí không có vấn đề về mùi, tuy nhiên nó cũng đòi hỏi diện tích lớn và tốn nhiều năng lượng. 

Tảo 

CO2 

Vi Sinh 

Vật 

O2 

NH3, PO4
3- 

Tế bào mới NH3, PO4
3- 

Tảo mới 

H2S + 2O2 --

>H2SO4 

Tế bào chết 

Cặn lắng 

Nước thải 

O2 

Khuếch tán 

O2 CO 2 

Gió 

Ánh sáng mặt trời 

Bùn đáy 

Chất hữu cơ      à       Acid hữu cơ  àCO2  +  NH3  +  H2S  +  CH4 

rượu 
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Hình minh họa cơ chế xử lý của ao sục khí 
 
I.4.4 Bùn hoạt tính (Aeroten: Thổi khí) 
Bản chất của phương pháp là phân hủy sinh học hiếu khí với cung cấp ôxy cưỡng bức và mật độ 
vi sinh vật được duy trì cao (2.000mg/L –5.000mg/L) do vậy  tải trọng phân hủy hữu cơ cao và 
cần ít mặt bằng cho hệ thống xử lý. Tuy nhiên hệ thống có nhược điểm là cần nhiều thiết bị và 
tiêu hao nhiều năng lượng. 
I.4.5 Hệ thống xử lý kỵ khí 
rong quá trình kỵ khí các chất  hữu cơ trong nước thải được chuyển hóa thành mêtan và khí 
cacbonic, quá trình được thực hiện không có mặt của oxy.Hệ thống xử lý kỵ khí có thể l à các ao 
kỵ khí hoặc các dạng khác nhau của bình phản ứng tải trọng cao. 
Hồ kỵ khí 
Hồ kỵ khí được sử dụng để xử lý nước thải có nồng độ chất hữu cơ và hàm lượng cặn cao. Độ 
sâu hồ kỵ khí phải lớn 2,4 m (8 ft) và có thể đạt đến 9,1 m với thời gian lưu nước dao động trong 
khoảng 20 – 50 ngày. Quá trình ổn định nước thải trong hồ xảy ra dưới tác dụng kết hợp của quá 
trình kết tủa và quá trình chuyển hóa chất hữu cơ thành CO2, CH4, các khí khác, các acid hữu cơ 
và tế bào mới.Hiệu suất chuyển hóa BOD5 có thể đạt đến 70 – 80 %. 
Bản chất của phương pháp là phân hủy các chất ô nhiễm hữu cơ nhờ vi sinh vật. Tùy thuộc vào 
bản chất cung cấp không khí, các phương pháp phân hủy sinh học có thể phân loại xử lý hiếu 
khí, kỵ khí hoặc tùy tiện. Để đạt được hiệu quả phân hủy sinh học các chất ô nhiễm hữu cơ cao 
cần bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết như nitơ, phốt pho và có thể một vài nguyên tố hiếm. 
Phương pháp xử lý sinh học được áp dụng tương đối rộng do chi  phí vận hành và bảo dưỡng 
thấp. 
I.4.6 Ao kỵ khí 
Ao kỵ khí được phát triển từ ao ổn định, ở đây tải  trọng hữu cơ được đưa vào khá cao, oxy hòa 
tan được giữ ở nồng độ rất thấp. Nhược điểm của hệ thống là cần diện tích rộng và thường có 
vấn đề về mùi. 
I.4.7 Hệ thống UASB 
Đây là một trong những quá trình kị khí được ứng dụng rộng rãi nhất t rên thế giới do 2 đặc điểm 
chính sau: 

· Cả 3 quá trình, phân hủy – lắng bùn – tách khí, được lắp đặt trong cùng một công trình;  
· Tạo thành các loại bùn hạt có mật độ vi sinh vật rất cao và tốc độ lắng vượt xa so với bùn 

hoạt tính hiếu khí dạng lơ lửng.  
Bên cạnh đó, quá trình xử lý sinh học kỵ khí sử dụng UASB còn có những ưu điểm so với quá 
trình bùn hoạt tính hiếu khí như:  

· Ít tiêu tốn năng lượng vận hành; 
· Ít bùn dư, nên giảm chi phí xử lý bùn; 
· Bùn sinh ra dễ tách nước; 
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· Nhu cầu dinh dưỡng thấp nên giảm được chi phí bổ sung dinh dưỡng; 
· Có khả năng thu hồi năng lượng từ khí methane;  
· Có khả năng hoạt động theo mùa vì kỵ khí có thể phục hồi và hoạt động được sau một 

thời gian ngưng không nạp liệu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bể xử lý sinh học kỵ khí UASB. 
 
 
Hệ thống UASB (Up-flow Anaerobic Slugle Blanked) được phát triển từ hệ thống xử lý kỵ khí 
đối với các loại nước thải có nồng độ các chất ô nhiễm hữu cơ cao. Trong những năm gần đây 
UASB đã được nghiên cứu chuyên sâu và triển khai áp dụng rộng rãi t rên thế giới do các ưu 
điểm sau: 

· Tải trọng phân hủy hữu cơ cao do vậy mặt bằng yêu cầu cho hệ thống xử lý nhỏ. 
· Nhu cầu tiêu thụ năng lượng thấp do không cần phải cung cấp oxy. 
· Có khả năng thu hồi năng lượng.  

 
II. CÁC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 
Hệ thống xử lý nước thải áp dụng công nghệ sinh học xử lý nước thải từ các hoạt động sinh hoạt 

được thiết kế trên cơ sở nghiên cứu các đặc điểm về đặc tính nước thải. Sau đây là một số thông 

số cơ bản của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt: 

1. Giải pháp công nghệ:  Công nghệ xử sinh học hiếu khí Aerotank kết hợp thiếu khí 

Anoxic do chúng tôi thi công thiết kế theo công nghệ tiên tiến. 

Ống thu nước sau xửlý 

Má 
g thu nướ 
dạngră ng cưa 

Thi ết b ị tách pha khí – 

lỏng - rắn 

Vách hướng dòng 
hình côn 

Vỏ thiết b ị 

Hỗn hợp nước thải 

Lớp bù n k ỵ khí 

Ống bơm nước 

vào thi ết bị 

Bộ phận phân phối đều 
lưu lượng nước thải  

Ống t ho át khí 

Bình hấp thụ 
khí 

Bọt khí  

Dung d ịch 

NaOH 5% 

Ống dẫn khí  
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 2. Công suất xử lý: Q=  25m3/ngày hoạt động liên tục. 

3. Nguồn gốc nước thải trước xử lý: Nước thải sinh hoạt. 

4. Nước thải sau xử lý: Đạt tiêu chuẩn Việt Nam QCVN 40-2011/BTNMT mức B. 

5. Nguồn nước cấp: Nước sạch sử dụng cho mục đích pha hoá chất. 

6. Trong quá trình xử lý: Không sử dụng hoá chất độc hại và không sinh ra các hoá chất độc hại. 

7. Vận hành đơn giản: 

· Yêu cầu 01 công nhân vận hành. 

· Vận hành bán tự động( tự động 90%). 

· Yêu cầu kiểm soát rất í t thông số: pH, BOD, COD, Nito, P và SS của nước thải. 

· Qua í t các bước xử lý: quá trình xử lý chính chỉ tập trung ở Bể sinh học hiếu khí, bể 
thiếu khí 

8. Tính ưu việt của hệ thống: Hệ thống hoạt động an toàn, có độ tin cậy cao, vận hành đơn giản, 

thuận tiện khi bảo dưỡng và sửa chữa. 

9. Tính mỹ quan: Toàn bộ hệ thống được thiết kế lắp đặt để không ảnh hưởng đến các công trình 

khác, bảo đảm tính mỹ quan, an toàn và thuận tiện cho người vận hành trực tiếp hệ thống. 

10. Chế độ hoạt động của hệ thống: Vận hành bằng tay hoặc tự động hoàn toàn. Hệ thống điều 

khiển tự động nhằm nâng cao hiệu suất xử lý, tăng tuổi thọ các thiết bị và giảm chi phí vận hành. 

12. Nguồn cung cấp thiết bị: Các thiết bị chính do Đài Loan hoặc Châu Âu. Một số thiết bị phụ 

khác do các nước Korea hoặc Nhật Bản sản xuất phù hợp với hệ thống xử lý nước thải và điều 

kiện môi trường nhiệt đới của Việt Nam. 

III. DỮ LIỆU THI�T K� 
Trình bày các số liệu về nước thải chưa được xử lý, tìm hiểu đặc tính, nguồn gốc nước thải… 
Trên cơ sở khoa học, Chúng tôi sẽ đề ra các phương pháp luận để tiến đến xây dựng giải pháp 
khắc phục, xử lý theo yêu cầu của số liệu thu thập được và từ đó chúng t ôi thiết lập nên sơ đồ 
dây chuyền công nghệ hệ thống xử lý nước thải. 
 
 
III.1. Lưu lượng nước thải. 
Lưu lượng nước thải là một trong ba yếu tố hết sức quan trọng làm cơ sở dữ liệu căn bản,  phục 

vụ quá trình tính toán thiết kế công nghệ xử lý, sao cho thích hợp và kinh tế nhất. Theo dữ liệu 

quý công ty cung cấp, sau khi tính toán tổng lượng nước thải của trạm xử lý là Q= 25m3/ngày . 

Bảng 1. Đặc điểm cơ bản của các tiêu chí thiết kế hệ thống thoát nước. 
STT Tiêu chí thiết kế Đơn vị Giá trị 

01 Niên hạng công trình. Năm 20 

02 Mạng lưới thoát nước riêng. - - 
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03 Công nghệ xử lí bằng phương pháp sinh học. - 99% 

04 Hệ thống không điều hòa Kgiờ - 2,5 

05 Hệ thống tiêu chuẩn được áp dụng hiện hữu.   

05.a TCVN 4513-88: Tiêu chuẩn cấp nước bên trong. - TCVN 4513-1988 

05.b TCVN 4474-1987: Tiêu chuẩn cấp nước bên trong. - TCVN 4474-1987 

05.c TCVN 5673-1992: Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng 

cấp thoát nước bên trong nhà. 

- TCVN 5673-1992 

05.d TCXDVN 51-2008: Tiêu chuẩn thiết kế Thoát nước – 

Mạng lưới và công trình bên ngoài.  

- TCXDVN 51-2008 

05.e QCVN 40:2011/BTNMT-Quy chuẩn về nước thải 

công nghiệp. 

- QCVN 40:2011 

06 Lưu lượng nước thải thiết kế.  25 m3/ngày 

07  Nguồn tiếp nhận - Cống thoát 

08 Cấp độ xử lí nước thải. B QCVN 40:2011 

 

II.2. Thành phần, đặc tính nước thải chưa xử lý. 
Nước thải sinh hoạt là hệ đa phân tán thô bao gồm nước và các chất bẩn, sinh ra từ các hoạt động 
của con người như vệ sinh, nhà ăn của công nhân viên tại công ty. Các chất bẩn này với thành 
phần hữu cơ và vô cơ, tồn tại dưới dạng cặn lắng, các chất rắn không lắng được và các chất hòa 
tan. Nước thải này có một số đặc tính cơ bản như sau: 
Bảng 2. Thành phần nước thải đặc trưng nước thải sinh hoạt. 

Stt Thông số Đơn vị Giá trị ô nhiễm 

1. pH  - 6,5 – 8,5 

2. COD  mg/l 250 - 400 

3. BOD5 mg/l 180 - 350 

4. Chất rắn lơ lửng mg/l 300 - 400 

5. Tổng Nitơ mg/l 80 - 120 

6. Coliform mg/l 5000 – 10000 

Nguồn số liệu: số liệu phòng thí nghiệm công ty  phân tích. 

Nhận xét 
Số liệu phân tích cho thấy: Nước thải sinh hoạt của nhà máy bị nhiễm bẩn chất hữu cơ tương đối 

cao, trong đó thành phần chất hữu cơ BOD5, COD, Nito khá lớn. Nồng độ chất ô nhiễm vượt 
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QCVN 40:2011/BTNMT.  

Bảng 3: QCVN 40:2011 Cấp độ B, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải thể hiện: 
Nguồn số liệu: QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn k� thuật quốc gia về nước thải công 
nghiệp  
 

Stt Thông số Đơn vị 
Giá trị giới hạn – Cột B 

QCVN 40:2011/BTNMT 
1.  pH - 5.5 – 9 
2.  COD mg/l 150 
3. BOD5 mg/l 50 
4. Chất rắn lơ lửng  mg/l 100 
5. Asen mg/l 0,1 
6. Thủy ngân  mg/l 0,01 
7. Chì  mg/l 0,5 
8. Cadimi mg/l 0,1 
9. Sắt  mg/l 5 

10. Sunfua mg/l 0,5 
11. Amoni (tính theo Nito) mg/l 10 

  12. Tổng Nito mg/l 40 
  13. Phosphat  ( tính theo P) mg/l 6 
  14. Tổng coliform MPN/100ml 5000 

Nguồn số liệu: QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn k� thuật quốc gia về nước thải công 
nghiệp  
III. ĐỀ XUẤT SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ 
Công nghệ mà Chúng tôi lựa chọn là công nghệ xử lý bằng phương pháp sinh học để làm sạch 
triệt để nước thải, tạo sự thân thiện với môi trường và con người. Đặc biệt, đối với nước thải 
Sinh hoạt của quý Công Ty, Chúng tôi sẽ sử dụng các thiết bị và công nghệ tiên tiến cho hệ 
thống xử lý nước thải. Nước thải được Thu Gom tập trung về Hố Thu và bơm sang Bể Điều 
Hòa, sau đó được bơm qua Sinh Học Thiếu Khí Anoxic rồi theo cao trình tự chảy qua bể Bể 
Sinh Học Hiếu Khí Aerotank, nước thải tại bể Bể Sinh Học Hiếu Khí Aerotank được bơm tuần 
hoàn trở về Sinh Học Thiếu Khí trước khi dẫn qua Bể Lắng Sinh Học để lắng các bông bùn 
hoạt tính. Sau khi lắng, nước thải sẽ được chảy sang Bể Tiếp Xúc Khử Trùng để thông qua các 
tác nhân oxy hóa mạnh nhằm loại bỏ các mầm bệnh tồn tại trong nước thải.  Nguồn nước thải 
qua hệ thống xử lý lúc này hoàn toàn sạch và đảm bảo đạt Quy Chuẩn Việt Nam QCVN 
40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải  sinh hoạt cấp độ B. Nguồn nước 
thải sau xử lí theo cao trình chảy Nguồn Tiếp Nhận. 
III.1. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 



  

 

Thuyết minh công nghệ hệ thống xử lý nước thải Trang 20 
 
 

 

Sơ đồ quy trình công nghệ trạm xử lý nước thải sinh hoạt –  
Công suất Q = 25m3/ngày đêm 

 

III.2. THUY�T MINH CÔNG NGHỆ 

         Bể anoxic kết hợp aerotank được lựa chọn để xử lý tổng hợp: khử BOD, nitrat hóa, khử 

NH4+ và khử NO3- thành N2, khử Phospho. Với việc lựa chọn bể bùn hoạt tính xử lý kết hợp 

đan xen giữa quá trình xử lý thiếu khí, hiếu khí sẽ tận dụng được lượng cacbon khi khử BOD, do 

đó không phải cấp thêm lượng cacbon từ ngoài vào khi cần khử NO3-, tiết kiệm được 50% lượng 

oxy khi nitrat hóa khử NH4+ do tận dụng được lượng oxy từ quá trình khử NO3-. Oxy (không 

khí) được cấp vào bể aerotank bằng các máy thổi khí và hệ thống phân phối khí có hiệu quả cao 

với kích thước bọt khí nhỏ hơn 10 µm. Lượng khí cung cấp vào bể với mục đích: (1) cung cấp 

oxy cho vi sinh vật hiếu khí chuyển hóa chất hữu cơ hòa tan thành nước và carbonic, nitơ hữu cơ 

và ammonia thành nitrat NO3-, (2) xáo trộn đều nước thải và bùn hoạt tính tạo điều kiện để vi 

sinh vật tiếp xúc tốt với các cơ chất cần xử lý, (3) giải phóng các khí ức chế quá trình sống của vi 
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sinh vật, Các khí này sinh ra trong quá trình vi sinh vật phân giải các chất ô nhiễm, (4) tác động 

tích cực đến quá trình sinh sản của vi  sinh vật. 

Tải trọng chất hữu cơ của bể trong hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt ở giai đoạn xử lý aerotank 

dao động từ 0,32-0,64 kg BOD/m3.ngày đêm. Các quá trình sinh hóa trong bể hiếu khí được thể 

hiện t rong các phương trình sau: Oxy hóa và tổng hợp :  Chất hữu cơ + O2 + Chất dinh dưỡng + 

vi khuẩn hiếu khí  —>  CO2 + H2O + NH3 + tế bào vi khuẩn mới + sản phẩm khác + 5O2 + vi 

khuẩn  —>  5CO2 + 2H2O + NH3 + vi khuẩn. Bên cạnh quá trình chuyển hóa các chất hữu cơ 

thành carbonic CO2 và nước H2O, vi khuẩn hiếu khí Nitrisomonas và Nitrobacter còn oxy hóa 

ammonia NH3 thành nitrite NO2- và cuối cùng là nitrate NO3-. Vi khuẩn Nitrisomonas: 2NH4+ 

+ 3O2 —> 2NO2- + 4H+ + 2H2O Vi khuẩn Nitrobacter: 2NO2- + O2 —> 2 NO3- Tổng hợp 2 

phương trình trên: NH4+ + 2O2 —> NO3- + 2H+ + H2O Lượng oxy O2 cần thiết để oxy hóa 

hoàn toàn ammonia NH4+ là 4,57g O2/g N với 3,43g O2/g được dùng cho quá trình nitrite và 

1,14g O2/g NO2 bị oxy hóa. Trên cơ sở đó, ta có phương trình tổng hợp sau: NH4+ + 1,731O2 + 

1,962HCO3-   —>  0,038C5H7O2N + 0,962NO3- + 1,077H2O + 1,769H+ Phương trình trên 

cho thấy rằng mỗi một (01)g nitơ ammonia (N-NH3) được chuyển hóa sẽ sử dụng 3,96g oxy O2, 

và có 0,31g tế bào mới (C5H7O2N) được hình thành, 7,01g kiềm CaCO3 được tách ra và 0,16g 

carbon vô cơ được sử dụng để tạo thành tế bào mới. Quá trình khử nitơ từ nitrate NO3- thành 

nitơ dạng khí N2 đảm bảo nồng độ nitơ trong nước đầu ra đạt tiêu chuẩn môi trường. Quá trình 

sinh học khử Nitơ liên quan đến quá trình oxy hóa sinh học của nhiều cơ chất hữu cơ trong nước 

thải sử dụng Nitrate hoặc nitrite như chất nhận điện tử thay vì dùng oxy.Trong điều kiện không 

có DO hoặcdưới nồngđộ DO giới hạn ≤ 2 mg O2/L (điều kiện thiếu khí) C10H19O3N + 10NO3-

   —>   5N2 + 10CO2 + 3H2O + NH3 + 100H+. 

         Quá trình chuyển hóa này được thực hiện bởi vi khuẩn khử nitrate chiếm khoảng 10-80% 

khối lượng vi khuẩn (bùn). Tốc độ khử nitơ đặc biệt dao động 0,04 đến 0,42 g N-NO3-/g 

MLVSS.ngày, tỉ lệ F/M càng cao tốc độ khử Nitơ càng lớn. 

III.3.THUY�T MINH QUY TRÌNH 

Nước thải từ các hoạt động sinh hoạt  trong Công t y được thu gom từ các hố ga về Bể Thu gom 

– TK-01. Nước thải từ bể thu gom được bơm lên Bể Điều Hòa- TK-02. Bể Điều Hoà – TK-02. 

Bể điều hòa có chức năng lưu trữ lượng nước thải trong một ngày, đồng thời với tác dụng làm ổn 

định lưu lượng, nồng độ các chất ô nhiễm trong bản thân nguồn thải. 

Nguồn nước thải từ bể điều hoà được dùng bơm để ổn định lưu lượng và bơm qua Bể Sinh Học 

Thiếu Khí Anoxic – TK-03. Bản thân nước thải sinh hoạt chứa hàm lượng các chất hữu cơ, thành 

phần đạm cao. Chính vì thế, phần lớn các chất ô nhiễm có nguồn gốc hữu cơ được xử lí hầu hết 

tại bể Sinh Học Hiếu Khí (công đoạn sau). Song sau khi nguồn thải được xử lý thông qua công 

đoạn trên vẫn còn tồn tại một phần chất đạm dưới dạng Nitrat. Thành phần Nitơ hữu cơ sẽ nhanh 

chóng chuyển sang Nitrat có khả năng làm tái ô nhiễm nguồn nước thải được xử lí. Vì vậy, 

nguồn nước thải trước tiên sẽ được đưa vào Bể Sinh Học Thiếu Khí  Anoxic. Tại đây, lượng Ni tơ 

dưới dạng muối Nitrat sẽ được chuyển hóa thành các muối Nitrit tiếp tục chuyển hóa thành Nitơ 
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tự do thoát khỏi nước thải nhờ quá trình cấp khí. 

Trong bể Anoxic được thiết kế hệ thống đảo nước, motor khuấy mục đích làm khuấy động dòng 

nước tạo điều kiện cho vi sinh vật thiếu khí hoạt động trên toàn bộ bể và tránh không cho bùn 

lắng phía dưới đáy bể. Nếu motor khuấy đảo bùn của bể không hoạt động đồng nghĩa với việc 

chất lượng nước đầu ra không thể đạt được tiêu chuẩn môi trường và bùn vi sinh tại bể này bị 

lắng đọng và chết một thời gian sẽ nổi l ên mặt bể. 

Từ bể thiếu khí Anoxic nước thải tiếp tục dẫn qua Bể Hiếu Khí  (AEROTANK) – TK-04 bằng 

ống thông đáy và thực hiện quá trình xử lý sinh học tiếp theo. Oxy còn có tác dụng xáo trộn nước 

thải liên t ục, làm tăng thời gian tiếp xúc giữa khí – nước thải. Quá trình trên diễn ra liên tục sẽ 

làm tăng lượng oxy hòa tan trong nước thải, tạo điều kiện thích nghi nhanh của vi sinh vật đặc 

trưng xử lý nước thải bằng quá trình hiếu khí. 

Các chất hữu cơ ô nhiễm sinh học được chủng vi sinh vật đặc trưng dần thích nghi, chuyển hoá 
bằng cơ  chế hấp thụ, hấp phụ ở bề mặt và bắt đầu quá trình phân huỷ chất thải hữu cơ gây ô 
nhiễm sinh học, tạo ra CO2; H2O; H2S; CH4… cùng với tế bào vi sinh vật mới. Việc thổi khí liên 
tục, nhằm tạo điều kiện cho vi sinh vật sử dụng oxy phát triển để xử lý các chất ô nhiễm có khả 
năng phân huỷ sinh học nhanh hơn, và giảm bớt mùi hôi do các chất ô nhiễm hữu cơ gây ra. 
Trong bể sinh học hiếu khí, v i sinh vật sử dụng các chất hữu cơ hoà tan và không hoà tan trong 
nước thải làm nguồn dinh dưỡng để tồn tại, dính bám thành các bông cặn có khả năng lắng được 
dưới tác dụng của trọng lực.  

Sau khi qua bể AEROTANK, nước thải sẽ mang một lượng bùn nhất định phát sinh trong quá 
trình phát triển của Vi Sinh Vật, do đó nước thải tiếp tục chảy sang Bể Lắng Sinh Học – TK-05. 
Tại đây, nước thải tự chảy qua bể lắng thông qua ống lắng trung tâm. Ống lắng trung tâm có 
nhiệm vụ tạo dòng nước luôn tĩnh lặng và phân bố xuống đáy của bể lắng. Việc sử dụng cơ chế 
hấp phụ bề mặt, hấp thu vào cơ thể của vi sinh vật có t rong nước thải  làm toàn bộ chất ô nhiễm 
tạo thành những mảng bông cặn, các chất lơ lửng kết dính với nhau, các chất  vô cơ có trọng 
lượng nặng hơn trọng lượng của nước. Chúng sẽ lắng tập trung xuống đáy bể dưới tác dụng trọng 
lực. 

Tại bể lắng tấm chắn bùn được lắp đặt làm nhiệm vụ chắn một số lượng bùn chết nổi trên mặt 
nước không cho sang công trình tiếp theo. Số lượng bùn nổi trên sẽ được nhân viên vận hành vớt 
thường xuyên chuyển qua bể thiếu khí hoặc bể chứa bùn.  

Lượng bùn sẽ được bơm tuần hoàn về bể AEROTANK với mục đích sử dụng lượng bùn này để 
bổ sung bùn cho bể sinh học hiếu khí AEROTANK. Lượng bùn dư sẽ được bơm về Bể Chứa 
Bùn – TK-06,  bùn trong bể chứa bùn sẽ được thải bỏ định kỳ.  

      Nước thải sau Bể Lắng Sinh Học – TK-05 sẽ được tự chảy vào Bể Khử trùng. Nước thải qua 
Bể Lắng Sinh Học – TK-05 đã sạch triệt để các hợp chất hữu cơ, hàm lượng cặn lơ lửng theo 
tiêu chuẩn 40:2011, cấp độ B, tuy nhiên vẫn còn một lượng lớn các chủng loại Vi  Sinh Vật gây 
bệnh cho người và chất cặn lơ lửng còn tồn tại . Vì thế sau khi qua bể lắng sinh học nước thải tiếp 
tục được đưa qua Bể Khử Trùng – TK-07 để loại bỏ hoàn toàn Vi Sinh Vật gây hại còn sót lại 
trong nước thải. Quá trình tiếp xúc giữa nước thải với hóa chất khử trùng diễn ra trong Bể Khử 
Trùng– TK-07.  

     Nguồn nước thải sau khi xử lí bằng quá trình sinh học với các tác nhân oxy hóa mạnh Clorine 
truyền thống, nhằm loại bỏ các mầm bệnh tồn tại trong nước. Nguồn nước thải qua hệ thống xử 
lý lúc này hoàn toàn sạch và đảm bảo đạt Quy chuẩn Việt nam QCVN 40:2011/BTNMT – Quy 
chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp cấp độ B. Nước sau xử lý được bơm ra Nguồn Tiếp 
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Nhận. 

· Ch�c năng, mục đích và thiết bị của t�ng hạng mục công trình đơn vị trạm xử lý 
nước thải 

Quá trình thực hiện công tác thi công các hạng mục bể xử lí, lắp đặt  thiết bị công nghệ căn cứ 
theo các thông số tính toán thiết  kế dựa theo các tài  liệu kỹ thuật chuyên ngành xử lí môi trường. 
Căn cứ theo kinh nghiệm của Chúng tôi bằng việc thực hiện một số công trình xử lí nước thải 
Sinh hoạt có quy mô công suất tương tự là cơ sở, tiêu chí kết hợp giữa kiến thức và kinh nghiệm 
thực tế nhằm đưa ra phương pháp tính toán cụ thể. 

1. Bể Thu Gom – TK-01. 

Bể thu gom là nơi đầu t iên trong hệ thống xử lý nước thải tiếp nhận nước thải sinh hoạt của nhà 

máy. Toàn bộ nước thải của nhà máy sẽ được bơm vào hố thu gom rồi từ đây nước thải sẽ được 

bơm lên hệ thống. 

Thiết bị: 

Hệ thống bơm. 

2. Bể Điều Hòa – TK-02. 

Do tính chất của nước thải thay đổi theo từng giờ phục vụ và phụ thuộc rất nhiều vào loại nước 

thải của từng loại hình dịch vụ. Vì vậy, thật cần thiết để xây dựng bể điều hòa. Bể điều hòa có 

nhiệm vụ ổn định nước thải về lưu lượng và nồng độ; làm giảm kích thước các hạng mục và tạo 

chế độ làm việc ổn định cho các công đoạn xử lý tiếp theo phía sau, tránh hiện tượng quá tải hệ 

thống.  

Mục đích: Ổn định nước thải về lưu lượng và nồng độ. Điều chỉnh lưu lượng nước thải đảm bảo 
cho các công trình tiếp theo làm việc liên tục và ổn định. 

Thiết bị: 

Hệ thống bơm bơm + Hệ thống sục khí  

3.Bể Sinh Học Thiếu Khí Anoxic – TK-03. 

Bể sinh học thiếu khí tiếp nhận nước thải từ bể Điều Hòa. 

Trong nước thải dân dụng và công nghiệp tồn tại 1 lượng nitơ chủ yếu tồn tại dưới dạng hợp chất 

hữu cơ và amoniac . Tại đây các vi khuẩn trong môi trường yếm khí  sẽ sử dụng các chất dinh 

dưỡng trong hợp chất hữu cơ làm thức ăn để tăng trường và phát triển, đồng thời với quá trình đó 

là quá trình khử muối nitrat và nitrit bằng cách lấy oxy từ chúng và giải phóng ra nitơ tự do và 

nước. 

Mục đích: Bể có nhiệm vụ xử lý hàm lượng Nitơ dưới dạng muối Nitrat có mặt trong nước thải. 

Thiết bị: 

- Motor khuấy 

4. Bể Sinh Học Hiếu Khí AEROTANK – TK-04. 

Bể sinh học hiếu khí tiếp nhận nước thải từ bể Thiếu Khí. 

Mục đích: Bể có nhiệm vụ xử lý triệt để các chất hữu cơ còn lại trong nước. Trong bể bùn hoạt 

tính diễn ra quá trình oxy hóa sinh hóa các chất hữu cơ hòa tan và dạng keo trong nước thải dưới 

sự tham gia của vi sinh vật hiếu khí. Trong bể có hệ thống sục khí trên khắp diện tích bể nhằm 
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cung cấp ôxy, tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật hiếu khí hoạt động, phát triển và phân giải 

các chất ô nhiễm. Vi sinh vật hiếu khí sẽ tiêu thụ các chất hữu cơ dạng keo và hòa tan có trong 

nước để sinh trưởng nhằm tăng tỷ khối. Vi sinh vật phát triển thành quần thể dạng bông bùn dễ 

lắng gọi là bùn hoạt tính. Hàm lượng bùn hoạt t ính nên duy trì ở nồng độ MLSS trong khoảng 

2500 - 4000 mg/l. Do đó, tại bể sinh học hiếu khí dính bám, một phần bùn dư từ chứa bùn sẽ 

được tuần hoàn về để bảo đảm nồng độ bùn hoạt tính nhất định, ổn định tồn tại trong bể.  

Thiết bị: 

- Hệ thống cung cấp và phân phối khí bố trí đều trên diện tích bể bằng các đĩa khí sinh học. 

- Bơm nước thải hiếu khí tuần hoàn nước về bể thiếu khí Anoxic. 

5. Bể Lắng Sinh Học – TK-05. 

Mục đích: Nước thải sau xử lý sinh học có mang theo bùn hoạt t ính cần phải loại bỏ trước khi 

đến các công đoạn xử lý tiếp theo. Vì vậy, bể lắng sinh học có nhiệm vụ lắng và tách bùn hoạt 

tính ra khỏi nước thải. Bùn lắng trong hố thu cặn của bể lắng sinh học một phần được tuần hoàn 

về bể Anoxic và bể AEROTANK, phần dư được bơm về bể chứa bùn. 

Thiết bị: 

- Hệ thống thu bùn đáy bể lắng ( vát lắng ).  

- Bơm bùn dư 

- Hệ thống phân phối nước trung tâm bể lắng và mương thu nước có sử dụng tấm chắn 

bùn. 

6. Bể Chứa Bùn – T06 

Bùn thu được tại bể lắng sinh học được bơm trực tiếp vào bể thu chứa bùn. 

Mục đích: Bể chứa bùn có nhiệm vụ chứa bùn tạo ra từ bể lắng đợt 2, và tạo điều kiện cô đặc 

bùn hoặc lưu giữ để bơm bùn tuần hoàn trở lại bể xử lý sinh học hiếu khí, hoặc định kỳ thải bỏ. 

Phần bùn dư được thải bỏ theo định kỳ hoặc có thể sử dụng với mục đích làm phân bón cho cây 

xanh. 

Mục đích: Bể chứa bùn có nhiệm vụ chứa lượng bùn dư và được thải bỏ định kỳ. 

7. Bể Khử Trùng– TK-07 . 

Tập trung nước thải từ bể lắng sinh học trạm xử lý nước thải sinh hoạt. 

Nước thải sau khi tách hoàn toàn cặn lơ lửng. Song vơí lượng nước thải ấy thì hàm lượng vi sinh 

vật, vi khuẩn gây bệnh cho con người còn rất lớn. Chính vì  thế, ở công đoạn này bắt đầu tiến 

hành khử trùng nhằm tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh trước khi thải ra môi trường. 

Mục đích: Bể tiếp xúc có tác dụng tạo điều kiện thuận lợi cho chất khử trùng có thời gian tiếp 
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xúc và hòa trộn đều vơí nước thải, tạo hiệu quả khử trùng tốt nhất. 

Thiết bị:  

- Bồn chứa hóa chất khử trùng. 

- Bơm định lượng khử trùng. 

IV. THUY�T MINH GIẢI PHÁP THI CÔNG LẮP ĐẶT 

Thông qua quá trình tìm hiểu và khảo sát thực địa và phân tích quy trình công nghệ, Công ty Môi 

trường  đưa ra giải pháp thi công như sau: 

- Hệ thống được thi công và lắp đặt bằng cách xây bể xử lý, toàn bộ bể xử lý được xây chìm dưới 

đất và một phần của hệ thống được thiết kế lắp đậy kín đảm bảo diện tích bề mặt được tận dụng 

lại triệt để cho các công việc khác phát sinh của nhà máy. 

- Các bể được thiết kế liền kề nhau tạo điều kiện cho hệ thống hoạt động ổn định do xử dụng 

phương pháp bể chảy tràn bể (không cần dùng bơm) do đó hệ thống t iết kiệm được nhiều chi phí 

xây dựng cũng như chi phí vận hành. 

- Tại bể vi sinh hiếu khí, không khí có chứa oxy được cấp vào thông qua máy sục khí và phân 

phối đều trên toàn bộ bề mặt đáy cảu bể theo các đĩa phân phối khí. Đĩa phân phối khí sẽ tạo ra 

các hạt khí đều và mịn để cung cấp oxy cho các vi khuẩn hiếu khí sinh sôi và đẩy nhanh quá 

trình phân hủy chất hữu cơ. Cũng tại bể hiếu khí các tấm đệm vi sinh được đặt để tạo môi trường 

cho vi khuẩn có thể bám vào mà không bị rửa trôi sang công đoạn khác, ngoài ra đệm vi  sinh còn 

có tác dụng giữ lại các hạt không khí chứa oxy để vi khuẩn hấp thụ. 

- Trên mỗi bể tùy thuộc vào thiết kế mà lắp đặt các ống gom nước thải bề mặt để đảm bảo cho 

nước thải có được thời gian lưu lâu nhất tạo điều kiện cho các vi sinh vật có đủ thời gian phân 

hủy chất hữu cơ. 

- Nước thải sau khi  được gom từ hệ thống được phân phối đều sang các bể tiếp theo đảm bảo cho 

hệ thống giảm thiểu các điểm chết (điểm không xử lý) do đó có thể tận dụng được hết công suất 

của bể và đảm bảo cho chất lượng nước thải được xử lý một cách tốt nhất. 

V. LỰA CHỌN TRANG THI�T BỊ PHỤC VỤ HỆ THỐNG 

Thông qua quá trình phân tích và quy trình công nghệ, Công ty Môi trường  đưa ra một 

số tiêu chí về các trang thiết bị được xử dụng trong hệ thống như sau: 

1. Máy bơm nước thải: 

- Bơm nước thải phải đảm bảo đủ công suất và có thể hoạt động liên tục không bị gián đoạn. 

Máy bơm này nên chọn các loại bơm chìm vì các lý do sau:  

ü Máy bơm chìm hoạt động không cần mồi nước khi khởi động như vậy khi hệ thống hoạt 
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động và khởi động lại sẽ giảm thiểu được trục trặc trong quá trình khởi động. 

ü Máy bơm chìm có cơ chế làm mát bằng nước cả trong lẫn ngoài máy, tạo cho máy có thể 

hoạt động ổng định trong thời gian dài. 

ü Máy bơm chìm không cần phải có diện tích (nền) đặt thiết bị cũng như mái che cho hệ 

thống mà vẫn đảm bảo an toàn cho thiết bị cũng như an ninh cho máy. 

ü Chất liệu tạo lên máy bơm chìm thường là Inox hoặcgang sơn tĩnh điện do vậy có thể 

tránh được quá trình ăn mòn do tính chất của nước thải tạo ra. 

-  Bơm nước thải phải bơm được nước có tỷ lệ bùn cao, với máy bơm dạng này cần tối thiểu 

bơm được nước có tỷ lệ 40% bùn và 60% nước. 

2. Máy bơm bùn thải: 

Ngoài các chỉ tiêu của máy bơm như đã phân tích ở trên thì máy bơm bùn thải bắt buộc 

phải có các chỉ tiêu sau: 

- Bơm được tối thiểu 40% bùn và 60% nước: Chỉ tiêu này rất quan trọng vì hiện nay trên thị 

trường có 1 số máy bơm không thể bơm được với các định mức trên lý do là áp lực khi bơm bùn 

cao hơn so với bơm hoàn toàn bằng nước vì bùn có chứa các hạt cặn bẩn và nhất là nước thải 

sinh hoạt ngoài cặn bẩn ra còn có một số các sinh khối bùn lớn do các vi khuẩn tạo thành khi 

nước chứa bùn được đẩy lên ống xả sẽ có quá trình ma sát với ống xả và có thể tạo ra ùn tắc ống. 

- Ngoài ra việc lựa chọn bơm bùn cũng cần phải đảm bảo công suất của hệ thống và phải tương 

thích với hệ thống bơm nước thải. Hai quá trình này luôn được thực hiện song song do vậy nếu 

công suất của bơm bùn cao hơn công suất của bơm nước thải sẽ diễn ra tình trạng hệ thống 

không có nước để xử lý và nước thải cứ bơm được bao nhiêu thì bơm bùn bơm hết bấy nhiêu, và 

nước thải coi như là chưa được xử lý. 

3. Máy thổi khí 

- Máy thổi khí lựa chọn máy công suất vừa đủ với hệ thống thiết kế cả về lưu lượng khí và cột 

áp, mục đích của máy thổi khí trong hệ thống là tạo cho môi trường nước thải đủ lượng oxy cần 

thiết để vi sinh vật phát triển và phân hủy chất hữu cơ. 

- Máy thổi khí không được thổi trực tiếp không khí vào nước mà phải thông qua hệ thống đĩa 

phân phối khí lý do là nếu sục trục tiếp sẽ không hiệu quả vì bọt khí lớn nên có thể thoát ngay ra 

khỏi môi trường và rửa trôi đệm vi sinh hoặc làm sạch môi trường của vi khuẩn bám dính trên 

đệm vi  sinh. 

- Máy thổi khí có thể chọn các loại máy có chức năng cung cấp thêm oxy cho hệ thống ngoài oxy 

trong tự nhiên. 

4. Đĩa phân phối khí 

- Lựa chọn đĩa phân phối khí phải đảm bảo phù hợp với yêu cầu thiết kế hệ thống và công suất 

của máy thổi khí, đĩa phân phối phải tạo ra các hạt khí vừa đủ và mịn để cung cấp không khí vào 
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trong nước. 

- Nếu lựa chọn không phù hợp dễ xảy ra tình trạng sau: 

ü Nếu đĩa phân phối mịn quá sẽ dẫn đến việc tạo áp suất tác động ngược lại máy thổi khí, 

làm cho máy thổi khí hoạt động không hiệu quả và dễ bị hỏng máy. Ngoài ra việc lựa 

chọn đĩa mịn quá dẫn đến việc không cung cấp đủ oxy cho nước thải. 

ü Nếu đĩa phân phối khí loại tạo bọt khí  to sẽ dẫn đến hiện tượng rửa trôi đệm vi sinh và 

cung cấp không đủ khí cho nước thải, ngoài ra dễ làm tiêu phí công suất của máy thổi 

khí. 

ü Với kinh nghiệm của Công ty Môi trường  trong vấn đề xử lý môi trường, Công ty Môi 

trường  đảm bảo lựa chọn cho Quý khách hàng đĩa phân phối khí phù hợp nhất với hệ 

thống và máy thổi khí ngoài ra việc lựa chọn đúng sẽ tạo hiệu năng của quá trình xử lý và 

làm cho hệ thống hoạt động bền hơn. 

5. Hệ thống đường ống công nghệ 

- Đường ống công nghệ lắp đặt tại hệ thống phải có tính phù hợp cao do lưu lượng của nước thải 

của mỗi hệ thống khác nhau nên việc lựa chọn đường ống công nghệ sẽ khác nhau. 

- Với hệ thống có lưu lượng nước thải nhỏ không lên chọn loại đường ống với thiết diện ống lớn 

và  ngược lại vì quá t rình xử lý nước thải chứa nồng độ chất hữu cơ cao điều đầu tiên cần quan 

tâm đến chính là thời gian lưu của hệ thống, thời gian lưu càng cao thì vi sinh vật phân hủy càng 

nhiều chất hữu cơ.Nhưng không phải vì thế mà có thể xây những bể vi sinh lớn, vấn đề ở đây là 

diện tích xây dựng của hệ thống và chi phí để xử lý, xây dựng hệ thống. 

- Lắp đặt đường ống công nghệ không đúng cách cũng làm cho hệ thống xử lý không hiệu quả và 

dễ dẫn đến thực hiện không đúng chức năng của bể cũng như hệ thống và lãng phí chi phí xây 

dựng vận, hành. 

6. Tủ điện điều khiển 

- Tủ điện điều khiển có thể nói là bộ não của hệ thống vì  tất cả các hoạt động của hệ thống đều 

liên quan đến tủ điện điều khiển. 

- Để lập trình cho tủ điện điều khiển thực hiện đúng chức năng cũng như thời gian hoạt động của 

thiết bị cần phải dựa vào từng thiết bị và từng giai đoạn xử lý cũng như công suất hoạt động của 

hệ thống.việc lập trình và thiết đặt sai sẽ dẫn đến việc hệ thống xử lý không hiệu quả. 

- Tủ điện điều khiển phải tự động điều khiển thiết bị hoạt động tự động và theo chu trình được 

lập trình sẵn và có chức năng cảnh báo khi hệ thống có sự cố sảy ra. 

- Với hệ thống xử lý nước thải mà Công ty Môi t rường  đưa ra thì hệ thống có thể hoạt động tự 

động đến 90% mà không cần có người điều khiển và giám sát thường xuyên. 

7. Cụm cấp hóa chất 
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- Mục đích của việc cấp hóa chất cho hệ thống nhằm xử lý nước thải có nồng độ chất thải không 

được phép xả ra môi trường. Tuy nhiên việc lạm dụng hóa chất sẽ không những bảo vệ môi 

trường mà còn làm tăng độ ô nhiễm ra môi trường và tăng chi phí hoạt động của hệ thống. Cấp 

một lượng hóa chất vừa đủ để trung hòa các chất còn lại phù thuộc vào nồng độ hóa chất và dung 

lượng hóa chất mà bơm định lượng bơm vào hệ thống. 

- Bơm định lượng dùng để bơm hóa chất cần phải có một số các đặc tính như: chống ăn mòn và 

công suất bơm phải phù hợp với hệ thống. Bơm hoạt hoạt động với độ ổn định cao đảm bảo cho 

việc cung cấp hóa chất cho hệ thống là như nhau theo từng mẻ. 

Kết luận: Trên cơ sở phân t ích các tính năng và yêu cầu của hệ thống, Công ty Môi 

trường  đưa ra các thiết bị phù hợp để thực hiện việc xử lý nước thải đạt hiệu quả nhất. 

 

VI. ƯU ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG 

ü Tiết kiệm chi phí xây dựng hệ thống 

ü Hệ thống có hệ số an toàn cao do một số vị trí được thiết kế thiết bị dự phòng 

chạy luân phiên, nếu 1 thiết bị hỏng thì thiết bị còn lại có thế hoạt động thay thế. 

ü Tiết kiện chi phí vận hành hệ thống 

ü Hệ thống vận hành tự động 80%-90% 

ü Hệ thống có độ bền vững cao so với việc xây dựng hệ thống dạng lắp đặt các thiết 

bị và hệ thống có mô đun xử lý đa năng. 

ü Hoạt động ổn định. 

VII. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN DỰ ÁN. 
· Thiết kế chi tiết dự án.  

Nhóm dự án do  thành lập bao gồm những người quản lý, những kỹ sư có kinh nghiệm và 
chuyên môn cao. Nhóm dự án của  có trách nhiệm triển khai chi tiết các hạng mục trong hồ sơ 
thiết kế của dự án.  

VIII. THI CÔNG DỰ ÁN. 

· Thi công hạng mục xây dựng: 

Để đảm bảo khả năng thi công hiệu quả, chất lượng công trình, tiến độ thi công của dự án.  sẽ cử 
các kỹ sư, người quản lý có kinh nghiệm và chuyên môn xây dựng có mặt thường trực trên công 
trường. Đồng thời  sẽ tập kết đầy đủ các loại máy thi công, đảm bảo số lượng nhân công có tay 
nghề cao để thi công.  

Hạng mục xây dựng của dự án có thể do chủ đầu tư đảm nhiệm thi công.  sẽ hỗ trợ đầy đủ nhân 
sự trong suốt thời gian thi công để giám sát và hỗ trợ về mặt kỹ thuật. 

· Thi công hạng mục thiết bị: 

Sau khi hạng mục xây dựng của dự án tiến đến giai đoạn kết thúc.  sẽ cử một nhóm kỹ sư chuyên 
môn đến công trường kết với chủ đầu tư để thẩm tra kết quả hạng mục xây dựng đã thực hiện. 
Song song với quá trình thẩm tra nêu trên,  tập kết đầy đủ vật tư, thiết bị máy móc tại công ty và 
vận chuyển tới công trường.  

Sau khi hạng mục xây dựng đã hoàn tất và được chủ đầu tư nghiệm thu, hoặc chủ đầu tư bàn 
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giao mặt bằng hạng mục xây dựng,   tiến hành thi công hạng mục thiết bị của dự án. Trong suốt 
quá trình lắp đặt  hạng mục thiết bị, các kỹ sư công nghệ, kỹ sư cơ khí và kỹ sư điện có mặt 
thường trực trên công trường để giám sát và hỗ trợ kỹ thuật thi công cho đội thi công hạng mục 
thiết bị , đảm bảo thi công theo đúng thiết kế và tiến độ thi công đã đề ra. 
IX. Vận hành. 
Sau khi hoàn tất công tác lắp đặt thiết  bị,  kết hợp với chủ đầu tư tiến hành thẩm định và chạy thử 
không tải toàn bộ hệ t hống. Ngay sau khi chủ đầu tư nghiệm thu các công tác trên,  sẽ tiến hành 
vận hành nuôi cấy vi sinh. Đây là giai đoạn chuẩn bị nhằm đưa hệ thống đi vào hoạt  động.  
Song song với quá trình vận hành nuôi cấy vi sinh,  sẽ tiến hành đào tạo nhân viên vận hành cho 
chủ đầu tư.  đảm bảo nhân viên được hướng dẫn vận hành nắm rõ quy trình hoạt động và thuần 
thục các thao tác vận hành, ứng phó các sự cố có thể xảy ra 
X. ĐÀO TẠO – NGHIỆM THU – CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
A. Đào Tạo. 
Các công việc tiến hành trước khí chạy thử. 
Trong quá t rình xây lắp hệ thống xử lí nước thải, đặc biệt là khi lắp đặt máy móc thiết bị,  sẽ đề 
nghị Chủ Đầu Tư cử cán bộ kỹ thuật được phân công phụ trách công tác theo dõi các hoạt động 
thi công, phụ trách vận hành sau này... nhằm tìm hiễu cụ thể các hoạt động phục vụ công tác vận  
hành bảo trì đạt hiệu quả cao. 
Sau khi lắp đặt xong máy móc thiết bị, sẽ tổ chức đào tạo lí thuyết công nghệ xử lí nước cho Chủ 
Đầu Tư. Chương trình đào tạo bao gồm: 

 Hướng dẫn giải quyết các sự cố thường gặp trong quá trình vận hành (Lí Thuyết). 
 Hướng dẫn bảo trì hệ thống xử lí. 
 Hướng dẫn sử dụng các thiết bị giám sát. 

Các công việc tiến hành khi chạy thử. 
Ngay khi nhà máy bắt đầu hoạt động, sẽ tiến hành đào tạo về mặt thực hành kỹ năng, thao tác 
vận hành hệ thống thiết bị cho Chủ Đầu Tư. Chương trình đào tạo bao gồm: 

 Hướng dẫn vận hành hệ thống tại hiện trường, trong suốt thời gian nàycán bộ kỹ thuật 
của  sẽ có mặt liên tục tại  hiện trường để vừa hướng dẫn vừa trực tiếp vận hành hệ thống. 

 Hướng dẫn giải quyết các sự cố thường gặp trong quá trình vận hành (Hướng dẫn thao tác 
thực tế). 

 Hướng dẫn các thao tác và sử dụng các thiết bị giám sát. 
 Giải đáp những thắc mắc cho người được vận hành các vấn đề công nghệ trên cơ sở lí 

thuyết. 
B. Nghiệm Thu Cấp Phép. 
 đảm bảo hệ thống xử lí sau khi đã hoàn tất sẽ được cơ quan chức năng có thẩm quyền kiểm tra, 
thẩm định nghiệm thu và xác nhận chất lượng chất lượng nước sau xử lý.  
C. Chuyển Giao Công Nghệ. 
 sẽ chuyển giao toàn bộ hồ sơ thiết kế chi tiết hệ thống, tài liệu kỹ thuật thiết  bị... Hướng dẫn vận 
hành và bảo trì hệ thống. Các thiết bị công nghệ được chuyển giao cho phía Chủ Đầu Tư. 
Chương trình chuyển giao công nghệ bao gồm: 

 Chuyển giao toàn bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật, hồ sơ hoàn công công trình của dự án. Toàn 
bộ tài liệu kỹ thuật thiết bị, máy móc công nghệ. 

 Cung cấp tài liệu hướng dẫn vận hành và bảo trì máy móc thiết bị. 
 Thông báo cho Chủ Đầu Tư về chất lượng nước sau xử lí nhằm chủ động trong công tác 

báo cáo với các cơ quan chức năng, hoặc kiểm tra phân tích độc lập làm cơ sở số liệu 
khách quan. 

 Chương t rình chuyển giao công nghệ kết thúc khi kết quả tích chất lượng nước sau xử lí 
đảm bảo tiêu chuẩn như hồ sơ giao thầu giữa hai bên. Xác nhận bằng văn bản đã thực 
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hiện thành thạo các thao tác vận hành hệ thống 
XI. NỘI DUNG BẢO HÀNH 

Trong năm đầu vận hành hệ thống,  sẽ cung cấp các hoạt động hỗ trợ trên căn bản khi chủ đầu tư 
có yêu cầu. Đội ngũ nhân viên của  luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ qua điện thoại, fax, qua mail khi 
quá trình vận hành hệ thống gặp trục trặc. Trong trường hợp cần thiết kỹ thuật viên của  sẽ có 
mặt trực tiếp tại công trường để xử lý các sự cố xảy ra đồng thời hướng dẫn cách khắc phục sự 
cố đó. đã thiết lập một chương trình bảo hành rất phù hợp với khách hàng. Nội dung bảo hành 
của  được diễn giải cụ thể như sau: 

 Thời gian bảo hành đối với máy móc công nghệ: theo thời gian bảo hành của hãng sản 
xuất. 

 Đơn vị tư vấn thiết kế có trách nhiệm bảo hành về mặt công nghệ trong thời gian 1 năm. 
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KẾT QUẢ CHẠYMÔ HÌNH KHÍ THẢI



Dự báo phát tán ô nhiễm từ khí thải của dự án đầu tư “ Nhà máy Credible” 

Địa điểm: một phần lô đất CN8 (lô đất CN8.1), khu công nghiệp An Phát

1, xã An Bình huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Để đảm bảo chất lượng không khí xung quanh khu vực nhà máy (theo

QCVN 05:2023/BTNMT về chất lượng không khí xung quanh), cũng như nhằm

dự báo phạm vi và phân vùng ảnh hưởng chất ô nhiễm từ khí thải Nhà máy, việc

triển khải mô phỏng phân tán khí thải từ các ống khói của nhà máy khí vận hành

là yêu cầu cần thiết. Mô hình hóa phân tán khí thải của báo cáo được sử dụng

bằng phần mềm mô hình Mô hình AERMOD - The AMS/EPA Regulatory Model

được phát triển bởi Cơ quan khí tượng và Cục bảo vệ môi trường Hoa Kỳ.

1 I. GIỚI THIỆU MÔ HÌNH AERMOD, PHẦN MỀM AERMOD VIEW

1.1. Cấu trúc của mô hình, phần mềm

Mô hình hóa là một trong những phương pháp hiện nay đã đang được hoàn

thiện nhằm áp dụng một cách tốt nhất trong các nghiên cứu về môi trường và tính

toán phạm vi và mức độ ô nhiễm, hỗ trợ tốt cho công tác quản lý môi trường.

Mô hình hóa môi trường có thể được hiểu cách tiếp cận toán học mô phỏng

diễn biến chất lượng môi trường nói chung dưới ảnh hưởng của một hoặc tập hợp

các tác nhân có khả năng t ác động đến môi trường. Đây là phương pháp có ý 

nghĩa lớn trong quản lý môi trường, dự báo tác động môi trường và kiểm soát các

nguồn gây ô nhiễm.

* Phương pháp tính toán

Mô hình hóa môi trường với sự mô phỏng các tiến trình dẫn truyền và

chuyển hóa vật chất trong môi trường, đã được nghiên cứu phát triển và ứng dụng

ở nhiều nước trên thế giới, trong rất nhiều cơ quan ở các lĩnh vực khác nhau.

Phương pháp này nhằm đánh giá mức độ ô nhiễm và khả năng khuếch tán bụi 

và khí thải trong môi trường không khí theo không gian và thời gian. Các mô hình

toán sử dụng khá phổ biến để tính toán dự báo ô nhiễm trong công tác đánh giá 

và dự báo ô nhiễm môi trường không khí. Điển hình là các công thức tính toán 

khuếch tán được áp dụng rộng rãi của Sutton (1932, 1947), Bosanquet và Peason 

(1936), mô hình Gauss. Hầu hết phương trình vi phân của quá trình khuếch tán



chất ô nhiễm dạng khí  và dạng lơ lửng trong khí quyển được xuất phát từ phương 

trình cổ điển về dẫn nhiệt trong vật rắn. Hiện nay, trên thế giới các mô hình phát

tán ô nhiễm không khí đã được xây dựng và ứng dụng khá phổ biến cho các dạng

nguồn điểm (mô phỏng cho các ống khói loại thấp và loại cao) và các nguồn thải

đường (mô phỏng quá trình phát tán của các phương tiện chạy trên đường giao

thông). Còn các nguồn ô nhiễm không khí dạng vùng (hay các nguồn thải mặt) ít

phổ biến hơn do tính chất không điển hình của từng nguồn thải.

Để ứng dụng phương pháp này trong việc đánh giá quá trình lan truyền

chất ô nhiễm phát thải từ ống khói của nhà máy Dự án, báo cáo đã sử dụng phần

mềm AERMOD View được phát triển bởi Lakes Environmental Software ở

Canada dựa trên mã nguồn mở của các mô hình AERMOD, ISCST3 và ISC-

PRIME của US EPA từ năm 1995 đến nay.

AERMOD được bắt đầu phát triển từ năm 1991 bởi Hiệp hội Khí tượng 

thủy văn Hoa Kỳ/Ủy ban Cải tiến Mô hình Quy định Cơ quan Bảo vệ Môi trường 

(American Meteorological Society/Environmental Protection Agency Regulatory

Model Improvement Committee – AERMIC), một cơ quan của Cục bảo vệ môi

trường Hoa Kỳ và được xây dựng chủ yếu dựa trên phiên bản của mô hình ISCST,

tuy nhiên cho ra kết quả mô phỏng sự khuếch tán chất ô nhiễm không khí phù 

hợp hơn thực tế so với ISCST3 do có nhiều tính năng đặc biệt hơn so với ISCST3

chẳng hạn như:

- Xử lý được sự không đồng nhất theo chiều dọc của lớp biên hành tinh.

- Xử lý được sự phát thải tại bề mặt đất.

- Xử lý được các nguồn diện công nghiệp không đều.

- Mô hình hóa vệt chất ô nhiễm ba chiều cho lớp biên đối lưu.

- Hạn chế được sự trộn lẫn theo chiều dọc trong lớp biên ổn định.

- Cố định sự phản xạ bề mặt ở chân ống khói.

Chính vì thế mô hình này đã được Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ 
(U.S. EPA) khuyến nghị sử dụng thay thế cho mô hình ISCST3 kể từ tháng 
12/2007. Mô hình AERMOD hướng tới phân tích sự lan truyền của dòng khí theo 
các phương ngang, phương dọc trong điều kiện có địa hình và trong các điều kiện 
SBL và CBL. Dữ liệu đặc trưng khí thải đầu vào thiết yếu cho mô hình là tỷ lệ 
phát thải khí thải và các điều kiện khác như vị trí, chiều cao, khối lượng khí đốt 
và nhiệt độ, tốc độ dòng khí, và các yếu tố khí tượng tại mỗi giờ trong khoảng 
thời gian trung bình. Có thể chọn một tùy chọn phương thức mô phỏng trung bình 
cho cả ngắn hạn hay dài hạn, có thể tính toán giá trị từng giờ của nồng độ hoặc 



lượng lắng đọng theo số liệu khí tượng ở đầu vào và rồi tính toán giá trị trung 
bình theo 1 giờ, 3 giờ, 8 giờ và 24 giờ, theo tháng và theo chu kỳ được lựa chọn.

AERMOD mô phỏng luồng khói trong trường hợp địa hình dưới dạng tổng 

trọng số của nồng độ từ 2 trạng thái giới hạn : luồng khói nằm ngang (dưới tác 

động địa hình) và luồng khói bám theo địa hình. Do đó trong tất cả các tình huống,

tổng nồng độ khí thải tại một điểm bị giới hạn bởi các tính toán nồng độ từ các

trường hợp này. Ở địa hình bằng phẳng, hai trạng thái là tương đương nhau. Bằng

cách kết hợp khái niệm về độ cao hợp lý phân chia, ở địa hình cao, tổng nồng độ

của AERMOD được tính bằng tổng có trọng số của các nồng độ liên quan đến

hai trường hợp giới hạn này. Bộ tiền xử lý dữ liệu địa hình AERMOD (AERMAP)

sử dụng dữ liệu địa hình đã được lưới hoá để tính toán độ cao đại diện ảnh hưởng

bởi độ cao địa hình (hc) cho từng điểm tiếp nhận mà tại vị trí đó AERMOD sẽ

tính toán các giá tr ị độ cao cụ thể (Hc) của điểm tiếp nhận. Thông qua cách tiếp

cận này, AERMOD xử lý việc tính toán các tác động ô nhiễm ở cả địa hình bằng

phẳng và địa hình cao trong cùng một mô hình toán.

Phương trình tính toán nồng độ chất ô nhiễm trong lớp biên ổn định được

trình bày dưới đây:

Trong đó:

- Cs(x,y,z): nồng độ chất ô nhiễm

- Q: lượng phát thải chất ô nhiễm

- u: tốc độ gió

- Zieff: độ cao lớp xáo trộn hiệu quả

- �zs: hệ số khuếch tán 

- hes: độ cao hiệu dụng ống khói

- Fy: hàm phân phối xác suất

Phương trình tổng quát tính toán nồng độ chất ô nhiễm tại một điểm trong 

trường hợp ổn định hoặc đối lưu trong điều kiện địa hình phức tạp như sau:



Trong đó: 

- CT{xr,yr,zr}là nồng độ chất ô nhiễm; 

- Cc,s{ xr,yr,zr} là nồng độ theo phương ngang (tham số c, s biểu thị trạng 

thái  đối lưu và ổn định); 

- Cc,s{ xr,yr,zp} là nồng độ phân bố theo địa hình; 

- f là phương trình trọng số; 

- {xr, yr, z r} là vị trí đại diện của điểm tiếp nhận; 

- zp = zr - zt là chiều cao của điểm tiếp nhận so với cao độ địa hình; 

- zt là cao độ địa hình, zr là độ cao hiệu dụng xác định từ độ cao cơ sở của 

ống khói. Trong điều kiện địa hình bằng phẳng, zt=0, zp = zr và phương trình phân 

tán chủ đạo được rút gọn về dạng đơn giản theo phương ngang.

Hình 1.1. Cách tiếp cận các trạng thái của mô hình

Các thông số đầu vào:

Đối với mô hình AERMOD, các thông số được sử dụng bao gồm:



- Thông tin dữ liệu nguồn thải.

- Dữ liệu khí tượng bề mặt (Dữ liệu khí tượng tại các trạm khí tượng bề mặt)

- Dữ liệu khí tượng không gian

- Dữ liệu bản đồ

- Dữ liệu địa hình khu vực

Số liệu đầu vào, các bước và nội dung thực hiện của mô hình AERMOD

được thể hiện ở sơ đồ dưới đây:

Hình 1.2. Sơ đồ các bước và nội dung thực hiện mô hình AERMOD

Các trường dữ liệu khí tượng được sử dụng cho AERMET

Để cung cấp dữ liệu khí tượng cho AERMOD, AERMET sử dụng những 

trường dữ liệu khí tượng như: Tốc độ gió, hướng gió,nhiệt độ ngoài trời (K), 

lượng mưa, độ ẩm, áp suất bề mặt; Mức độ che phủ mây (tenths) ; Thông lượng 

nhiệt (W/m2); Tốc độ ma sát bề mặt, u* (m/s); Tỷ lệ tốc độ đối lưu, w* (m/s); Tỷ 

lệ giảm nhiệt độ trên tầng hỗn hợp (K/m); Chiều cao tầng đối  lưu (m); Các hằng 

số Bowen, Albedo.

Module xử lý dữ liệu địa hình AERMAP

AERMAP là module xử lý dữ liệu địa hình trong hệ thống mô hình 

AERMOD. AERMAP bao gồm các thuật toán nội suy dữ liệu mô hình số độ cao 

được cung cấp từ các thiết bị viễn thám để cung cấp dữ liệu đầu vào cho 

AERMOD. Mô hình phân tán không khí có thể ứng dụng được cho đa dạng các 

kiểu địa hình từ đơn giản đến phức tạp đều yêu cầu thông tin về địa hình xung 



quanh. Với giả định rằng địa hình sẽ ảnh hưởng đến nồng độ chất lượng không

khí  tại các điểm tiếp nhận, AERMAP trước tiên xác định độ cao cơ bản tại mỗi 

điểm tiếp nhận và nguồn phát thải. Đối với địa hình phức tạp, AERMOD tính 

toán quá trình phân tán trong địa hình phức tạp và cần dữ liệu độ cao địa hình 

xung quanh. Trong AERMAP, độ phân giải không gian của dữ liệu đầu ra sẽ 

trung khớp với độ phân giải không gian yêu cầu khi xây dựng mạng lưới các điểm 

môi trường tiếp nhận (receptor grid). AERMAP cung cấp độ cao địa hình và yếu 

tố tỷ lệ sườn dốc, đây là những dữ liệu đầu vào thiết yếu để tính toán sự phân bố 

của các luồng khí trong điều kiện có địa hình.

Module xử lý dữ liệu thảm phủ bề mặt AERSURFACE

AERSURFACE là module xử lý dữ liệu thảm phủ bề mặt của AERMET 

để xác định tính chất bề mặt của khu vực nguồn phát sinh ôn nhiễm và các khu 

vực xung quanh. Dựa vào những đặc điểm bề mặt thảm phủ này, AERSURFACE 

tính toán giá trị hệ số albedo, tỷ lệ Bowen và độ dài bề mặt nhám – đây là những 

dữ liệu đầu vào thiết yếu của module AERMET. 

Chiều dài bề mặt nhám có liên quan đến chiều cao của chướng ngại vật đối 

với luồng gió và về nguyên tắc đây là chiều cao tại đó tốc độ gió ngang trung bình 

bằng 0 dựa trên đường biên hàm logarit. Chiều dài bề mặt nhám ảnh hưởng đến 

ứng suất cắt bề mặt và là yếu tố quan trọng trong việc xác định độ lớn của nhiễu 

loạn cơ học và độ ổn định của lớp biên. Albedo là phần nhỏ của tổng bức xạ mặt 

trời tới được phản xạ bởi bề mặt trở lại không gian mà không bị trái đất hấp thụ. 

Tỷ lệ Bowen, một chỉ số của độ ẩm bề mặt, là tỷ số giữa thông lượng nhiệt cảm 

nhận được và thông lượng nhiệt tiềm ẩn và cùng với các quan trắc khí tượng học 

cũng như một số yếu tố khí tượng khác, được sử dụng để xác định các thông số 

lớp ranh giới hành tinh (PBL) cho các điều kiện đối lưu.

Trong phương pháp truyền thống để xác định những dữ liệu đầu vào trên, 

AERMET sử dụng dữ liệu thảm phủ bề mặt, thảm phủ thực vật từ ảnh viễn thám.



2 II. CƠ SỞ DỮ LIỆU TÍNH TOÁN

2.1 Các thông số dữ liệu đầu vào

2.1.1 Nguồn tác động tới môi trường không khí

Trong điều kiện hoạt động bình thường, nguồn thải chất ô nhiễm không khí của 

nhà máy chủ yếu là bụi phát sinh từ hoạt động nghiền liệu và trộn liệu được phát thải từ 

16 ống khói của nhà máy. Danh sách các ống khói cùng vị trí và thông số kích thước 

của ống khói được trình bày tại bảng 1.1 dưới đây.

Bảng 2.1. Nguồn thải ống khói của nhà máy

Ống khói
Chiều cao 
ống khói 

(m)

Đường 
kính ống 
khói (m)

Lưu lượng 
khí thải

(m3/h)

Nhiệt độ 
thải

(0C)

WGS84

(Vĩ Độ, Kinh Độ)

OK1 15 0.75 34.000 25 21.014551,

106.364319

OK2 15 0.75 34.000 25 21.014536,
106.364131

OK3 15 0.75 34.000 25 21.014539,
106.363962

OK4 15 0.75 34.000 25 21.014557,
106.363806

OK5 15 0.75 34.000 25 21.014572,
106.363768

OK6 15 0.75 34.000 25 21.014586,
106.363589

OK7 15 0.75 34.000 25 21.014622,
106.363423

OK8 15 0.75 34.000 25 21.014643,
106.363318

OK9 15 0.75 34.000 25 21.014539,
106.364779

OK10 15 0.75 43.800 25 21.014583,
106.364543

OK11 15 0.75 10.000 25 21.014604,
106.364345



OK12 15 0.75 10.000 25 21.014628,
106.364230

OK13 15 0.75 43.800 25 21.014685,
106.363886

OK14 15 0.75 43.800 25 21.014720,

106.363624

OK15 15 0.75 43.800 25 21.014753,
106.363500

OK16 55 0.864 43.800 25 21.014783,
106.363331

Hình 2.1. Vị trí các ống khói nhà máy

Lượng bụi này phát  sinh được ước tính theo WHO khi chưa được xử lý là 

khoảng 59,625 tấn/năm . Tuy nhiên trong quá trình nhà máy vận hành đã lắp đặt 

các hệ thống xử lý bụi tại các ống khói với hiệu quả xử lý có thể đạt hơn 90%,

điều này giúp giảm phần lớn lượng bụi phát tán ra ngoài môi trường, cũng như 

hạn chế các tác động ô nhiễm của bụi đến môi trường xung quanh. Trong quá



trình mô phỏng báo cáo đưa ra 2 kịch bản mô phỏng xem xét với hiệu suất xử lý 

của hệ thống xử lý bụi với hiệu suất hiệu quả xử lý là 90% và hiệu quả xử lý 70% 

(mô phỏng cho trường hợp giả định hệ thống xử lý bụi qua thời gian hoạt động 

lâu dài, giảm hiệu suất xử lý và cần thay thế)

Bảng 2.2. Tổng hợp các thông số ống khói của nhà máy

TT Kí hiệu Lưu 

lượng 

(m3/s)

Tọa độ UTM 

(m)

Tải lượng 

bụi (g/s) 

(Hiệu suất 

90%)

Tải lượng 

bụi (g/s) 

(Hiệu suất 

70%)

X Y

1 OK1 34000 641788.33 2324363.49 0.0207 0.062095

2 OK2 34000 641768.80 2324361.66 0.0207 0.062095

3 OK3 34000 641751.23 2324361.84 0.0207 0.062095

4 OK4 34000 641735.00 2324363.70 0.0207 0.062095

5 OK5 34000 641731.04 2324365.32 0.0207 0.062095

6 OK6 34000 641712.42 2324366.71 0.0207 0.062095

7 OK7 34000 641695.13 2324370.55 0.0207 0.062095

8 OK8 34000 641684.20 2324372.78 0.0207 0.062095

9 OK9 34000 641836.15 2324362.57 0.0207 0.062095

10 OK10 43800 641811.58 2324367.23 0.0267 0.079993

11 OK11 10000 641790.98 2324369.38 0.0061 0.018263

12 OK12 10000 641779.01 2324371.93 0.0061 0.018263

13 OK13 43800 641743.20 2324377.94 0.0267 0.079993

14 OK14 43800 641715.93 2324381.58 0.0267 0.079993

15 OK15 43800 641703.01 2324385.12 0.0267 0.079993

16 OK16 43800 641685.42 2324388.29 0.0267 0.079993



2.1.2 Thiết lập các thông số đầu vào mô hình

Dữ liệu độ cao địa hình:

Dữ liệu địa hình của khu vực nghiên cứu sử dụng trong các mô hình là dữ

liệu từ Mô hình SRTM DEM (độ phân giải không gian 90 m) do cơ quan Cơ quan 

nghiên cứu và phát triển hàng không vũ trụ NASA (National Aeronautics and

Space Administration) kết hợp với NGA (National Geospatial-Intelligence

Agency) đồng xây dựng. Dữ liệu được xử lý lại bằng phần mềm AERMAP để trở

thành dữ liệu đầu vào cho mô hình. AERMAP được tích hợp các mô hình có liên 

quan tới địa hình, ảnh hưởng của vệt khói khi tiếp xúc với bề mặt đồi núi . 

AERMET kết hợp dữ liệu từ WebGIS để tạo ra tập tin địa hình cho mô hình. Từ 

những dữ liệu trên, AERMOD sẽ đưa ra kết quả mô phỏng dưới dạng hình ảnh 

không gian 2 chiều, 3 chiều và xuất ra thông qua Google Earth.

Hình 2.2. Bản đồ độ cao khu vực theo mô hình SRTM DEM độ phân giải 90 m

Thiết lập miền tính toán

Miền tính toán ước tính cho khu vực được sử dụng là lưới Uniform 

Cartesian Grid với khoảng các các điểm tiếp nhận được chia đều. Vùng đánh giá 

mô phỏng có kích thước khoảng 8km×8km, với mỗi chiều Đông - Tây và Bắc -

Nam đều được chia thành các điểm cách nhau 40m với mạng lưới ô lưới tính toán

là 200×200.



Hình 2.3. Sơ đồ mạng lưới điểm tính toán với ô lưới 40m×40m, chiều cao điểm

tính toán là 1,5mso với bề mặt

2.1.2. Dữ liệu khí tượng đầu vào:

Dữ liệu đầu vào cho mô hình AERMOD được xử lý bởi công cụ khí tượng 

(AERMET): xử lý các số liệu khí tượng bề mặt trên các tầng khác nhau. Qua đó 

công cụ AERMET sẽ tính toán các thông số đặc trưng của khí quyển cần thiết 

của mô hình phân tán, chẳng hạn như không khí tầm cao, vận tốc ma sát, và thông 

lượng nhiệt bề mặt, vận tốc gió, hướng gió,…

Các dữ liệu khí tượng bao gồm:

Bộ dữ liệu khí tượng được thu thập và xử lý từ số liệu trạm quan trắc được 

xử lý thông qua dữ liệu tái phân tích được xử lý qua phần mềm Meteonorm 8.2.0

định dạng dưới dạng (*.csv) là các số liệu quan trắc khí tượng hàng giờ gồm các 

loại  dữ liệu sau: hướng gió, vận tốc gió, nhiệt độ không khí, độ ẩm, áp suất khí 

quyển, lượng mưa, độ che phủ của mây, độ cao tầng mây, bức xạ mặt trời. Bộ dữ 



liệu thám không - file upper air met data file (*.fsl) là dữ liệu được quan trắc về 

độ cao xáo trộn được xử lý trực tiếp qua dữ liệu AERMET. Các dữ liệu khí tượng 

đầu vào được sử dụng bởi chương trình phần mềm AERMET View để tạo tập tin 

khí  tượng bề mặt và cao không định dạng phù hợp với phần mềm AERMOD 

View.

Số liệu về khí tượng được sử dụng cho việc tính toán mô hình là dữ liệu

khí  tượng hàng giờ cho khu vực trong toàn bộ năm 2024 và đến tháng 8 năm 

2025. Bộ cơ sở dữ liệu khí tượng với số liệu định dạng theo từng giờ t rong năm 

bao gồm các thông số khí tượng như: nhiệt độ, độ ẩm, khí áp, bức xạ, vận tốc gió, 

hướng gió, lượng mưa, độ che phủ mây, v.v...

Bảng 2.3. Hình ảnh một phần tệp dữ liệu khí tượng bề mặt đầu vào

Thông qua các kết quả khí tượng được xử lý Có thể nhận thấy vào tháng 1

hướng gió chủ đạo tại các khu vực này là hướng Đông Bắc; vào tháng 4 gió trong

khu vực nằm trong giai đoạn giao mùa với hướng gió chủ đạo: Đông, Đông Băc 

và Tây Nam; vào tháng 8 hướng gió chủ đạo của khu vực từ phía Tây Nam, trong

khi  đó vào tháng 11 khu vực chịu ảnh hưởng bởi gió mùa Đông Bắc. Vận tốc gió 

trong khu vực nằm trong khoảng từ 0 – 8,8 m/s, tần suất gió lặng không lớn trung

bình cả năm khoảng 5 %, gió trong khu vực chủ yếu gió nhẹ với vận tốc trong 

khoảng từ 0,5 – 2,1 m/s.



Hình 2.4. Dữ liệu hoa gió các tháng và các năm giai đoạn 2024-2025

Hoa gió tháng 1 Hoa gió tháng 4

Hoa gió tháng 8 Hoa gió tháng 11

Hoa gió toàn giai đoạn mô phỏng
T1/2024 đến T8/2025

Tần suất tốc độ gió khu vực 

từ T1/2024 đến T8/2025



Hình 2.5. Dữ liệu hoa gió và tần suất gió tại khu vực Dự án

Dữ liệu bản đồ sử dụng đất khu vực được xử lý thông qua bộ dữ liệu ảnh 
vệ tinh Sentinel-2 với mã định danh tài sản EE cho tài sản Sentinel-2 L2 có định 
dạng sau: COPERNICUS/S2_SR/20151128T002653_20151128T102149_T56MNN.

Độ phân giải đáp ứng theo đầu vào của mô hình AERMET là 30 m. Thông qua 
dữ liệu về loại hình lớp đất phủ phần mềm tiền xử lý AERMET sẽ đọc dữ liệu, 
tính toán và trích xuất các hệ số albedo làm đầu vào cho mô hình phân tán khí 
thải  AERMOD. Hình dưới thể hiện hình ảnh bản đồ lớp đất phủ của khu vực.

Hình 2.6. Bản đồ đất sử dụng và phân loại đất xung quanh khu vực Dự án



Các kịch bản tính toán xây dựng:

Mô phỏng phát tán các chất ô nhiễm có trong khói thải từ ống khói nhà 
máy ra môi trường nhằm đánh giá mức độ, phạm vi ảnh hưởng và nồng độ các 
chất ô nhiễm có trong khói thải lan truyền trong không khí ra xung quanh khu

vực Dự án. Độ cao tính toán tại 1,5 m tương ứng với tầm thở của con người. Các 
giá trị tính toán mô phỏng nồng độ các chất ô nhiễm được so sánh với tiêu chuẩn 
giới hạn cho phép nồng độ các chất ô nhiễm trong môi trường không khí xung
quanh theo QVCN 05:2023, từ đó đánh giá, phân vùng các khu vực có thể bị  ảnh 
hưởng, tác động bất lợi từ khói thải của nhà máy.

Giữa mô phỏng và thực tế lan truyền thường có sự khác biệt ngay cả khi
các thuật toán chính xác nhất về lan truyền, do đó các quá trình lan truyền được 
mô phỏng dựa trên các thuật toán chỉ đạt được tính chính xác cao khi các giả thiết 
giới hạn của thuật toán được đảm bảo. Mô phỏng quá trình phát tán khí thải trong 
môi trường không khí từ các hoạt động sản xuất của bằng mô hình AERMOD
được thực hiện dựa trên những giả thiết như sau: 

- Các điều kiện ổn định thì vận tốc gió và chế độ rối không thay đổi theo 
thời gian là giá trị trung bình trong 1h.

- Dòng chảy đồng nhất: vận tốc gió và chế độ rối không thay đổi theo không 
gian . Trong các kịch bản tính toán dài hạn (long-term) thì dữ l iệu khí tượng được 
tính toán theo dữ liệu 1h liên tục. Trong 1h thời gian này coi như dữ liệu khí tượng 
coi như không thay đổi.

- Chất ô nhiễm có tính trơ, tức là không có phản ứng hóa học, sinh học, bản 
chất tự nhiên của khí thải sẽ không thay đổi trong suốt quá trình tính toán, bỏ qua 
những tác nhân đồng hoá khí thải hay phân rã - tổng hợp khí thải.

- Có sự phản xạ tuyệt đối của bề mặt đất đối với luồng khói, nghĩa là không 
có hiện tượng mặt đất hấp thụ chất ô nhiễm.

Báo cáo xem xét tính toán nồng độ bụi lan truyền trong không khí từ phát 

thải  các ống khói của nhà máy, sẽ được tính toán theo 2 giả thiết: Giả thiết 1 là
hiệu suất xử lý bụi của hệ thống xử lý tối thiểu đạt 90% và Giả thiết 2 hiệu suất 
xử lý của hệ thống xử lý theo thời gian chỉ còn đạt 70% hiệu suất xử lý. Các kịch 
bản lan truyền tính toán bao gồm mô phỏng giá trị nồng độ 1 giờ lớn nhất , giá trị
24h lớn nhất, nồng độ trung bình phân vị 99, nồng độ trung bình năm (toàn giai
đoạn mô phỏng). Chi tiết các kịch bản mô phỏng được đề cập tại bảng dưới đây:



STT
Thí nghiệm mô phỏng (4

kịch bản)

Mục đích

1 Nồng độ trung bình 1 giờ 

cao nhất (rank 1st)

Xác định các trường hợp cực đoan có thể xảy 

ra theo giờ và theo ngày tại các điểm tính 
toán, kết quả được sắp xếp theo mức giá trị 

cao nhất.
2 Nồng độ trung bình ngày

(24h) cao nhất (rank 1st)

3 Nồng độ trung bình 1 giờ,

24 giờ ở phân vị 99 (99%).

Thể hiện nồng độ chất ô nhiễm đại diện có 

khả năng xảy ra ở mức rất hiếm khi xảy ra 
(99% - là khoảng giá trị nồng độ tại điểm 

tính toán mà chỉ có 1% trường hợp giá trị 
tính toán cao hơn ngưỡng này).

4 Nồng độ trung bình năm Thể hiện nồng độ chất ô nhiễm trung bình 

cả năm.

* Kết quả đầu ra:

Kết quả tính toán mô phỏng lan truyền khí bằng phần mềm AERMOD theo

các kịch bản trên bao gồm:

- Bản đồ phân vùng theo nồng độ 1h và 24h cao nhất của các chất ô nhiễm

tại độ cao tính toán 1,5 m theo các giả thuyết, so sánh với tiêu chuẩn cho phép

QCVN 05:2023/BTNMT.

- Bản đồ phân vùng theo nồng độ 1h ở mức hiếm khi xảy ra (99%) của các

chất ô nhiễm tại độ cao tính toán 1,5 m theo các giả thuyết, so sánh với tiêu chuẩn

cho phép QCVN 05:2023/BTNMT.

- Bản đồ phân vùng theo nồng độ trung bình tính toán mô phỏng theo dữ liệu

khí  tượng toàn bộ giai đoản mô phỏng.



3 III. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN

3.1 Kết quả tính toán và phân vùng nồng độ ô nhiễm bụi tại  độ cao tiếp

nhận 1,5 m với giả thiết hiệu suất xử lý bụi đạt 90%

Nhằm làm rõ chi tiết hơn về khả năng phát tán bụi ra ngoài môi trường,

báo cáo đã mô phỏng tính toán cho trường hợp hệ thống xử lý đạt hiệu quả xử lý

90%, bụi được xử lý hoàn toàn đạt quy chuẩn xả thải trước khi thoát ra ngoài môi

trường. Phân vùng ảnh hưởng bởi nồng độ bụi theo các kịch bản được thể hiện

tại các hình dưới đây:

Hình 3.1. Phân vùng nồng độ 1h cao nhất của bụi ra môi trường xung quanh khi

hiệu suất hệ thống xử lý đạt 90%



Hình 3.2. Phân vùng nồng độ trung bình 24h của bụi cao nhất ra môi trường khi

hiệu suất hệ thống xử lý đạt 90%

Hình 3.3. Phân vùng nồng độ bụi trung bình 1 giờ ở phân vị 99%



Hình 3.4. Phân vùng nồng độ bụi trung bình 24 giờ ở phân vị 99%

Hình 3.5. Phân vùng nồng độ bụi trung bình cả năm



Hình 3.6. Khoảng cách và giá trị nồng độ bụi 1 giờ cao nhất trong giả thiết 1

Nhận xét:

Các kết quả mô phỏng lan truyền bụi của khói thải nhà máy trong trường

hợp hệ thống xử lý bụi của nhà máy hoạt động đạt hiệu suất 90% (giả thiết 1), bụi

thoát ra từ các ống khói theo khí thải ra ngoài môi trường cho thấy trong mọi

trường hợp nồng độ bụi trung bình 1 giờ, 24 giờ và cả năm đều thấp hơn nhiều so

với nồng độ giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023. Cụ thể: Kết quả mô phỏng

lan truyền nồng độ bụi TSP trung bình 1 giờ cao nhất tại độ cao 1,5m là 88,6

µg/m3 (thấp hơn nhiều lần so với giá trị nồng độ giới hạn cho phép theo quy chuẩn

QCVN 05:2023/BTNMT là 300 µg/m3 ), vị trí đạt giá trị nồng độ cực đại này nằm

cách 200 m nằm về phía Tây Tây Nam so với vị trí các ống khói nhà máy. Nồng

độ trung bình 24 giờ cao nhất mô phỏng được là 8,61 µg/m3 thấp hơn rất nhiều

so với giá trị nồng độ giới hạn cho phép theo quy chuẩn QCVN 05:2023/BTNMT

là 200 µg/m3. Nồng độ trung bình năm có giá trị cực đại tính toán được là 1,49

µg/m3 thấp hơn rất nhiều so với giá trị nồng độ giới hạn cho phép theo quy chuẩn

QCVN 05:2023/BTNMT là 100 µg/m3.

Thông qua các kết quả mô phỏng đối với giả thiết 1 có thể thấy rằng bụi

phát sinh từ khói thải của nhà máy trong trường hợp được xử lý với hiệu suất cao

sẽ không gây ảnh hưởng đáng kể đến môi trường không khí của khu vực.



3.2 Kết quả tính toánnồng độ các chất ô nhiễmvà phânvùng ô nhiễm tại  độ

cao tiếp nhận 1,5 mvới giả thiết hiệu suất xử lý bụi đạt 70%

Trong trường hợp hệ thống xử lý đạt hiệu quả xử lý 70%, đây là trường

hợp được mô phỏng với giả thiết hệ thống xử lý bụi hoạt động trong một thời gian

dài, cần được thay thế, hiệu suất xử lý bụi bị giảm đi đáng kể tuy nhiên vẫn đảm

bảo theo quy chuẩn xả thải trước khi thoát ra ngoài môi trường. Phân vùng ảnh

hưởng bởi nồng độ bụi theo các kịch bản được thể hiện tại các hình dưới đây:

Hình 3.7. Phân vùng nồng độ 1h cao nhất của bụi ra môi trường xung quanh khi

hiệu suất hệ thống xử lý đạt 70%



Hình 3.8. Phân vùng nồng độ trung bình 24h của bụi cao nhất ra môi trường khi

hiệu suất hệ thống xử lý đạt 70%

Hình 3.9. Phân vùng nồng độ bụi trung bình 1 giờ ở phân vị 99% khi hiệu suất

hệ thống xử lý đạt 70%



Hình 3.10. Phân vùng nồng độ bụi trung bình 24 giờ ở phân vị 99% khi hiệu suất

hệ thống xử lý đạt 70%



Hình 3.11. Phân vùng nồng độ bụi trung bình cả năm khi hiệu suất hệ thống xử

lý đạt 70%

Hình 3.12. Vị trí và giá trị nồng độ bụi 1 giờ cao nhất trong giả thiết 2



Nhận xét:

Các kết quả mô phỏng lan truyền bụi của khói thải nhà máy trong trường

hợp hệ thống xử lý bụi của nhà máy hoạt động đạt hiệu suất 70% (giả thiết 2), bụi

thoát ra từ các ống khói theo khí thải ra ngoài môi trường cho thấy nồng độ bụi

trung bình 1 giờ, 24 giờ và cả năm cao hơn đáng kể so với kết quả tính toán giả

thiết 1, mặc dù vậy nồng độ tính toán được đều nằm trong giới hạn nồng độ cho

phép theo QCVN05:2023. Cụ thể: Kết quả mô phỏng lan truyền nồng độ bụi TSP

trung bình 1 giờ cao nhất tại độ cao 1,5m là 266 µg/m3 (thấp hơn so với giá trị

nồng độ giới hạn cho phép theo quy chuẩn QCVN 05:2023/BTNMT là 300

µg/m3). Khoảng cách nồng độ bụi đạt cực đại là khoảng 200 m so với vị trí các

ống khói của nhà máy, nằm về phía Tây Tây Nam. Nồng độ trung bình 24 giờ

cao nhất mô phỏng được là 25,8 µg/m3 thấp hơn nhiều so với giá trị nồng độ giới

hạn cho phép theo quy chuẩn QCVN 05:2023/BTNMT là 200 µg/m3. Nồng độ

trung bình năm có giá trị cực đại tính toán được là 4,47 µg/m3 thấp hơn rất nhiều

so với giá trị nồng độ giới hạn trung bình năm cho phép theo quy chuẩn QCVN

05:2023/BTNMT là 100 µg/m3.

Thông qua các kết quả mô phỏng đối với giả thiết 2 có thể thấy rằng bụi

phát sinh từ khói thải của nhà máy trong trường hợp nhà máy vận hành lâu dài,

hệ thống xử lý bụi qua thời gian dài đã không còn đạt được hiệu suất cao như ban 

đầu và hiệu suất xử lý chỉ còn 70% thì bụi phát tán ra bên ngoài từ khói thải của

nhà máy không gây ảnh hưởng bất lợi đến môi trường không khí của khu vực.

IV. Kết luận

Căn cứ trên chuỗi số liệu đầu ra và các hình mô tả phân bố chất ô nhiễm

trong không gian chúng tôi có các nhận xét sau:

+ Biến đổi khuyếch tán chất ô nhiễm phụ thuộc nhiều vào hướng gió và độ

ổn định của khí quyển trong khu vực, khuếch tán chất ô nhiễm theo chiều ngang

và chiều dọc theo quy luật khuyếch tán và biến đổi thông thường. Hướng gió

trong khu vực thay đổi và biến thiên liên tục theo mùa, hướng gió chủ đạo trong

năm là hướng gió Đông Bắc vào mùa đông và Tây Nam vào mùa hè. Trong khu

vực chủ yếu là gió nhẹ với vận tốc trung bình từ 0,5 – 2,1 m/s, tỷ lệ gió lặng ít

khoảng 5 % giá trị quan trắc được.



+ Dựa trên số liệu địa hình thực tế và phạm vi nghiên cứu có thể thấy Dự án

nằm trong khu vực có địa hình tương đối bằng phẳng, xung quanh có những khu

dân cư nhưng không đông đúc, nằm cách xa ranh giới nhà máy, không có sự chắn

gió.Để giảm thiểu tác hại của bụi, nhà máy đã thiết kế và dự kiến lắp đặt các hệ

thống xử lý bụi và khí thải góp phần giảm thiểu tối đa các ảnh hưởng của bụi đến

môi trường xung quanh. Qua kết quả tính toán cho thấy sau khi được xử lý nồng

độ bụi có trong khói thải của nhà máy khi phát tán ra bên ngoài môi trường đều

thấp hơn so với nồng độ giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023 đối với môi

trường không khí xung quanh. Do đó, khi nhà máy đi vào hoạt động bình thường

cùng hệ thống xử lý bụi, khói thải từ nhà máy sẽ không gây ô nhiễm đến môi

trường không khí của khu vực.

+ Bên cạnh đó việc sử dụng các biện pháp giảm thiểu, các dụng cụ bảo vệ

lao động, phân công lao động hợp lý và kết hợp các biện pháp giảm thiểu khác sẽ

góp phần bảo vệ sức khỏe người công nhân lao động, giảm thiểu ảnh hưởng của

các chất ô nhiễm từ khói thải của nhà máy đến sức khỏe con người.

Công ty luôn ý thức được rằng trong quá trình hoạt động của nhà máy luôn

có một lượng bụi lớn thải ra môi trường không chỉ trong khói thải của nhà máy

mà còn từ các phương tiện vận chuyển nguyên nhiên vật liệu. Đây là điều bất khả

kháng của tất cả các nhà máy sản xuất trong điều kiện kỹ thuật đảm bảo tiêu chuẩn

môi trường hiện tại, nhưng cũng là một lời nhắc cho những người chỉ đạo sản

xuất phải quan tâm một cách sát sao đến công tác bảo vệ môi trường suốt trong

quá trình vận hành của nhà máy, thường xuyên giám sát và có những biện pháp

bảo vệ môi trường trong khu vực nhà máy như thường xuyên tưới nước, trồng

thêm cây xanh tại các khu vực xung quanh nhà máy, v.v…
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